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Lêi giíi thiÖu 

  

Nhằm giúp bạn đọc nắm được nguồn sách mới nhập về Thư viện Quân đội, 

chúng tôi biên soạn và cấp phát đến các thư viện trong toàn quân “Th ư mục 

thông báo tài li ệu mới” số 4 - 2013. 

Thư mục TBTLM gồm 2 phần: 

- Phần I: Thông báo tài liệu mới: giới thiệu sách quốc văn, ngoại văn, tư liệu, 

luận văn mới nhập về Thư viện Quân đội.   

- Phần II: Điểm sách. 

Tài liệu trong Thư mục được sắp xếp theo nội dung và ngôn ngữ. 

Thư viện Quân đội rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các đồng 

nghiệp và bạn đọc. 

Mọi ý ki ến xin g ửi về: 
PHÒNG THÔNG TIN THƯ MỤC MÁY TÍNH 

THƯ VIỆN QUÂN ĐỘI 
83 Lý Nam Đế – Hà Nội 

Điện tho ại: 04.66624724 – 069.554556 – FAX: 043.8235130 
Website: Thuvienquandoi.vn 

Email: Thuvienquandoi@Gmail.com 
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PHẦN 1: GIỚI THI ỆU TÀI LI ỆU MỚI 
 

0 – TỔNG LOẠI 
 

001 – Khoa học nói chung 
 
001. Đại bách khoa kỳ tích văn minh nhân loại / Trần Giang Sơn biên soạn. - H. : Lao 
động xã hội, 2013. - 823tr. ; 24cm 

001(09)+03/V 13378/V 13379 
 

01 – Thư mục 
 
002. Thư mục Quốc gia 2011 = Vietnamese national bibliography 2011: Xuất bản phẩm 
lưu chiểu năm 2011. - H. : Thư viện Quốc gia, 2012. - 1092tr. ; 29cm 

015.1/T 23001 
 

02 – Sự nghiệp thư viện 
 
003. Các thư viện và trung tâm Thông tin - thư viện ở Việt Nam / Nguyễn Thị Thanh 
Mai. - H. : [Knxb], 2012. - 295tr. ; 21cm 

027/72674 
 

1 – TRIẾT HỌC – TÂM LÍ H ỌC – LOGÍC HỌC 
 

15 – Tâm lí học 
 
004. Từ điển thuật ngữ tâm lý học / Vũ Dũng chủ biên. - H. : Từ điển bách khoa, 2012. - 
711tr. ; 24cm 

15(03)/V 13162/V 13163 
 

1T – Lịch sử tri ết học và xã hội học 
 
005. Bản đồ Thân - Tâm – Trí: Từ nhân sinh quan đến vũ trụ luận / Paul Hougham; Ng. 
dịch: Thế Anh. - H. : Từ điển bách khoa, 2012. - 470tr. ; 24cm 

1T/V 13196/V 13197 
 
006. Hành trình khám phá thế giới tri ết học phương Tây / William F. Lawhead; Phạm 
Phi Hoành dịch. - H. : Từ điển bách khoa, 2012. - 542tr. ; 27cm 

1T7.23/V 13301/V 13302 
 
007. Luận ngữ ứng dụng trong kinh doanh / Thiệu Vũ; Phạm Thị Hoà dịch. - H. : Lao 
động xã hội, 2011. - 158tr. ; 21cm 

1T(N414)+335.1/72798/72799 
 
008. Luận ngữ với cuộc sống hiện đại / Dương Minh Hào biên dịch. - H. : Thanh niên, 
2012. - 183tr. ; 21cm 

1T(N414)/72704/72705 
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009 Cộng hoà / Plato; Đỗ Khánh Hoan dịch. - H. : Thế giới, 2013. - 727tr. ; 21cm 

1T(N518.2)+32(09)/72868/72869 
 

2 - CHỦ NGHĨA VÔ THẦN - TÔN GIÁO 
 
010. Nhân tố tôn giáo trong chủ nghĩa ly khai ở một số nước Đông Nam Á từ sau chiến 
tranh thế giới thứ hai đến nay / Lương Thị Thoa chủ biên. - H. : Chính trị quốc gia, 2013. 
- 146tr. ; 21cm 

298+327.07/72747/72748 
 
011. 1200 câu hỏi phong thuỷ vượng người vượng nhà / Thạch Kiều Thanh; Ng.dịch: 
Thành Khang, Hồng Thắm. - H. : Từ điển bách khoa, 2013. - 598tr. ; 24cm 

299/V 13243/V 13244 
 

3K - CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN 
 

3K5H – Hồ Chí Minh 
 
012. "Thư gửi Hội nghị chính trị viên" của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Giá trị lịch sử và 
hiện thực. - H. : Quân đội nhân dân, 2013. - 455tr. ; 21cm 

Lưu hành nội bộ 
3K5H4/72796/72797 

 
013. 123 câu hỏi đáp về thân thế, sự nghiệp - tư tưởng, quan điểm và tấm gương đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh / Lê Trung Kiên chủ biên. - H. : Thời đại, 2013. - 419tr. ; 
27cm 

Kỷ niệm 123 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 
3K5H6/V 13320/V 13321 

 
014. Bác Hồ với cán bộ y tế - Cán bộ y tế với Bác Hồ / Phạm Mạnh Hùng chủ biên. - H. : 
Từ điển bách khoa, 2013. - 344tr. ; 21cm 

3K5H6+61(V)/72635 
 
015. Sổ tay học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (Những mẩu chuyện 
về tấm gương đạo đức của Người). - H. : Chính trị - Hành chính, 2012. - 443tr. ; 27cm 

3K5H6/V 13386/V 13387 
 
016. Tư tưởng Hồ Chí Minh về Khoa học - Nghệ thuật quản lý và phong cách lãnh đạo 
dành cho cán bộ, đảng viên ngày nay / Phạm Văn Bảy. - Tái bản, sửa đổi bổ sung. - H. : 
Lao động, 2013. - 399tr. ; 27cm 

3K5H6/V 13313/V 13314 
 
017. Tư tưởng Hồ Chí Minh về tổ chức nhà nước và cán bộ, công chức / Hà Quang 
Ngọc, Nguyễn Minh Phương. - H. : Chính trị quốc gia, 2013. - 279tr. ; 21cm 

3K5H6/72784/72785 
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3KV – Đảng Cộng sản Việt Nam 
 
018. Hướng dẫn thi hành điều lệ Đảng. - H. : Lao động, 2011. - 475tr. ; 27cm 

3KV/V 13316/V 13317 
 
019. Văn kiện Đại hội XI của của Đảng - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn / Chủ biên: 
Nguyễn Xuân Thắng, Vũ Văn Phúc, Phạm Văn Đức,..... - H. : Khoa học xã hội, 2013. - 
535tr. ; 24cm 

3KV(060)/V 13384/V 13385 
 
020. Bản đóng góp ý kiến cho dự thảo Cương lĩnh trình Đại hội Đảng lần thứ XI . - H. : 
Viện nghiên cứu công nghệ và phát triển SENA, 2010. - 67tr. ; 29cm 

3KV(069)/T 23009 
 
021. Hỏi - đáp về những sự kiện lịch sử của Đảng cộng sản Việt Nam / Dương Văn 
Lượng chủ biên. - H. : Chính trị quốc gia, 2013. - 254tr. ; 21cm 

3KV1/72745/72746 
 
022. Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Lãnh tụ của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn 
Việt Nam. - H. : Lao động, 2010. - 592tr. ; 27cm. 

3KV1(092)/V 13337 
 
023. Giáo sư, Viện sĩ Nguyễn Khánh Toàn - Cuộc đời và sự nghiệp. - H. : Chính trị quốc 
gia, 2013. - 1015tr. ; 24cm 

3KV1(092)/V 13344/V 13345 
 
024. Hoàng Minh Giám - Người con của thế hệ vàng. - H. : Chính trị quốc gia, 2013. - 
616tr. ; 24cm 

3KV1(092)/V 13247/V 13248 
 
025. Thủ tướng Phạm Văn Đồng - Những chặng đường lịch sử. - H. : Chính trị - Hành 
chính, 2013. - 262tr. ; 27cm 

3KV1(092)/V 13324/V 13325 
 
026. Tổng Bí thư Trường Chinh - Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng. - H. : Chính trị - 
Hành chính, 2013. - 325tr. ; 27cm 

3KV1(092)/V 13326/V 13327 
 
027. Võ Văn Kiệt - Một nhân cách lớn, nhà lãnh đạo tài năng suốt đời vì nước vì dân: 
Hồi ký. - H. : Chính trị quốc gia, 2012. - 752tr. ; 24cm 

3KV1(092)/V 13346/V 13347 
 
028. Xuân Thuỷ - Nhà hoạt động chính trị, ngoại giao xuất sắc, nhà báo, nhà thơ lớn. - 
H. : Chính trị quốc gia - Sự thật, 2012. - 674tr. ; 24cm 

3KV1(092)/V 13166/V 13167 
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029. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ tổ dân phố của các quận ở Thành phố Hà 
Nội trong điều kiện hiện nay / Chủ biên: Đỗ Ngọc Ninh, Đinh Ngọc Giang. - H. : Chính 
trị quốc gia, 2013. - 191tr. ; 21cm 

3KV3/72749/72750 
 
030. Những quy định mới nhất về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong 
các loại hình doanh nghiệp; trách nhiệm nêu gương, kiểm điểm, tự phê bình và phê 
bình trong đảng dành cho cán bộ, đảng viên. - H. : Lao động xã hội, 2013. - 399tr. ; 
27cm 

3KV3/V 13340/V 13341 
 
031. Những việc cần làm ngay về xây dựng Đảng. - H. : Chính trị quốc gia, 2013. - 443tr. 
; 21cm 

3KV3/72644/72645 
 
032. Sổ tay công tác kiểm tra, giám sát tài chính đảng. - H. : Quân đội nhân dân, 2012. - 
432tr. ; 24cm 

3KV3/V 13188/V 13189 
 
033. Sổ tay tra cứu những quy định về đảng phái và hướng dẫn kiểm tra, giám sát, hạch 
toán đảng phí, công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật trong đảng dành cho cán bộ, 
đảng viên. - H. : Lao động xã hội, 2013. - 399tr. ; 27cm 

3KV3/V 13342/V 13343 
 
034. Xây dựng đảng cầm quyền trong quá trình phát triển kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam và kinh tế hàng hoá theo cơ chế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa ở Lào. - H. : Chính trị quốc gia, 2013. - 515tr. ; 21cm 

3KV3+3KN(441)/72790/72791 
 
035. Công tác lãnh đạo, quản lý báo chí trong 25 năm tiến hành sự nghiệp đổi mới / 
Nguyễn Thế Kỷ chủ biên. - H. : Chính trị quốc gia, 2012. - 299tr. ; 21cm 

3KV4+002.6/72641 
 
036. Nâng cao hiệu lực Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý sự nghiệp quốc phòng ở các 
Bộ, cơ quan ngang Bộ và địa phương trong tình hình mới: Tài liệu tham khảo / Lương 
Duy Hanh. - H. : Học viện Chính trị, 2012. - 29tr. ; 29cm 

3KV5+355(V)/T 22934 
 
037. Tăng cường hiệu lực Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý sự nghiệp quốc phòng ở 
Bộ, ngành: Tài liệu tham khảo / Đoàn Hồng Quân. - H. : Học viện Chính trị, 2012. - 21tr. 
; 29cm 

3KV5+355(V)/T 22952 
 

3KN – Phong trào cộng sản quốc tế. Các Đảng cộng sản... 
 
038. Những đột phá cơ bản trong tư duy phát triển của Đảng cộng sản Trung Quốc 
trong 60 năm xây dựng và phát triển CNXH đặc sắc Trung Quốc: Báo cáo tổng quan đề 
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tài cấp Bộ / Nguyễn Kim Bảo chủ nhiệm đề tài. - H. : Viện nghiên cứu Trung Quốc, 2009. 
- 301tr. ; 29cm 

3KN(414)/T 23005 
 

3KT – Phong trào thanh niên và các tổ chức thanh niên 
 
039. Tuyên truyền điều lệ, văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X. Kỹ năng tổ chức 
các sự kiện trong hoạt động Đoàn Thanh niên 2013. - H. : Thời đại, 2013. - 435tr. ; 
28cm 

3KTV/V 13402/V 13403 
 
040. Đáp lời sông núi: Lịch sử bằng hình ảnh 80 năm (1931 - 2011) phong trào thanh niên 
và hoạt động Đoàn Thanh niên Sài Gòn - Gia Định Thành phố Hồ Chí Minh / Nguyễn Thế 
Truật chủ biên. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2013. - 506tr. ; 29cm 

3KTV1/V 13406/V 13407 
 

3 - CÁC KHOA HỌC XÃ HỘI – CHÍNH TR Ị 
 

30 – Các học học xã hội 
 
041. Đổi mới công tác xã hội trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế - Lý 
luận và thực tiễn: Sách chuyên khảo / Nguyễn Thị Thu Hà chủ biên. - H. : Chính trị quốc 
gia, 2013. - 387tr. ; 21cm 

30/72794/72795 
 

301 – Xã hội học 
 
042. Xã hội học / Huỳnh Công Bá. - Huế : Thuận Hoá, 2012. - 243tr. ; 24cm 

301/V 13190/V 13191/V 13364/V 13365 
 
043. Nghiên cứu về giới, nam tính và sự ưa thích con trai ở NEPAL và Việt Nam. - H. : 
Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội, 2012. - 92tr. ; 29cm 

301.3/T 23030/T 23031 
 
044. Xu hướng biến đổi cơ cấu xã hội Việt Nam / Tạ Ngọc Tấn chủ biên. - H. : Chính trị 
quốc gia, 2013. - 535tr. ; 21cm 

301(V)+32(V)2/72755/72756 
 

31 – Thống kê. Hoạch toán. Phân tích kinh tế 
 
045. Niên giám thông tin khoa học xã hội nước ngoài. - H. : Khoa học xã hội, 2012. - 
1002tr. ; 24cm 

Số 3 
31(N)/V 13380/V 13381 
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046. Hoạt động kiểm toán nhà nước - chiến sĩ thầm lặng mặt trận bảo vệ quốc phòng - 
an ninh: Tài liệu tham khảo / Lê Đình Thắng. - H. : Học viện Chính trị, 2012. - 21tr. ; 
29cm 

317.7+355(V)/T 22963 
 
047. Bài tập và bài giải kế toán Mỹ / Phan Đức Dũng. - H. : Lao động xã hội, 2013. - 
612tr. ; 24cm 

317.7(075)/V 13338/V 13339 
 

32 – Chính trị. Khoa học chính trị 
 
048. Thẩm quyền và trách nhiệm của đảng cầm quyền và nhà nước trong việc thực hiện 
quyền lực của nhân dân: Sách chuyên khảo / Chủ biên: Lê Hữu Nghĩa, Bùi Đình Bôn. - 
H. : Chính trị quốc gia, 2013. - 339tr. ; 24cm 

32/V 13360/V 13361 
 
049. Chính trị luận / Aristotle; Nông Duy Trường dịch. - H. : Thế giới, 2013. - 435tr. ; 
21cm 

32(09)+1T/72866/72867 
 
050. Diễn biến hoà bình trong đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam: Tài liệu tham 
khảo / Vũ Hải Quang. - H. : Học viện Chính trị, 2012. - 37tr. ; 29cm 

32(V)/T 22954 
 
051. Định hướng dư luận xã hội chống tự diễn biến hoà bình và suy thoái đạo đức lối 
sống trong cán bộ đảng viên: Tài liệu tham khảo / Vũ Hào Quang. - H. : Học viện Chính 
trị, 2012. - 35tr. ; 29cm 

32(V)/T 22938 
 
052. Nội dung, phương thức hoạt động của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân 
tộc, tôn giáo chống Đảng, nhà nước Việt Nam trên địa bàn các tỉnh miền núi Tây Bắc: 
Tài liệu tham khảo / Vũ Văn Vượng. - H. : Học viện Chính trị, 2012. - 21tr. ; 29cm 

32(V)/T 22935 
 
053. Phòng chống chiến lược "Di ễn biến hoà bình", bạo loạn lật đổ ở Việt Nam: Tài 
liệu tham khảo / Nguyễn Thị Quế Anh. - H. : Học viện Chính trị, 2012. - 30tr. ; 29cm 

32(V)/T 22959 
 
054. Phòng chống chiến lược diễn biến hoà bình, bạo loạn lật đổ trên lĩnh vực chính 
trị, tư tưởng - văn hoá trong giai đoạn hiện nay: Tài liệu tham khảo / Nguyễn Bá Bào. - 
H. : Học viện Chính trị, 2012. - 21tr. ; 29cm 

32(V)/T 22958 
 
055. Phòng chống diễn biến hoà bình trong lĩnh vực kiểm sát: Tài liệu tham khảo / 
Nguyễn Anh Điệp. - H. : Học viện Chính trị, 2012. - 20tr. ; 29cm 

32(V)/T 22942 
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056. Phòng, chống chiến lược diễn biến hoà bình của các thế lực thù địch một nhiệm 
vụ cấp bách và lâu dài về quốc phòng - an ninh: Tài liệu tham khảo / Nguyễn Xuân Bình. 
- H. : Học viện Chính trị, 2012. - 32tr. ; 29cm 

32(V)+355(V)/T 22960 
 
057. Vấn đề phòng chống diễn biến hoà bình ở các nhà trường đại học trong tình hình 
hiện nay: Tài liệu tham khảo / Nguyễn Đức Hinh. - H. : Học viện Chính trị, 2012. - 23tr. ; 
29cm 

32(V)/T 22937 
 
058. Tạp chí xây dựng Đảng với việc nâng cao tính định hướng và tính hẫp dẫn góp 
phần xây dựng các tổ chức đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, đủ sức lãnh đạo đấu 
tranh với các luận điệu sai trái các chiến lược diễn biến hoà bình: Tài liệu tham khảo / 
Ngô Minh Tuấn. - H. : Học viện Chính trị, 2012. - 31tr. ; 29cm 

32(V)(05)/T 22948 
 
059. Nhân tài với tương lai đất nước / Nguyễn Đắc Hưng sưu tầm, biên soạn. - H. : Chính 
trị quốc gia, 2013. - 719tr. ; 21cm 

32(V)1/72792/72793 
 
060. Kiên định mục tiêu và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta / Lê Hữu Nghĩa 
chủ biên. - H. : Chính trị quốc gia, 2013. - 502tr. ; 21cm 

32(V)2/72767 
 
061. Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VII : Báo cáo chính 
trị. - H. : Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 2009. - 25tr. ; 29cm 

32(V)7/T 23019 
 
062. Nữ đại biểu Quốc hội ở Việt Nam hướng tới tương lai. - H. : UNDP, 2012. - 54tr. ; 
29cm 

32(V)76/T 23024/T 23025 
 
063. Quan hệ Việt Nam - Liên minh Châu Âu trong triển khai cơ chế phát triển sạch 
giai đoạn 2011 - 2020 / Chủ biên: Nguyễn Quang Thuấn, Nguyễn An Hà. - H. : Khoa học 
xã hội, 2012. - 255tr. ; 24cm 

32(V)84+327.51/V 13241/V 13242 
 
064. Một số vấn đề nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nền chính trị 
dân chủ ở Trung Quốc: Thông tin phục vụ lãnh đạo. - H. : Viện khoa học xã hội Vi ệt 
Nam, 2010. - 102tr. ; 29cm 

32(N414)/T 23002 
 
065. Những vấn đề nổi bật trong chiến lược và chính sách đối ngoại của Trung quốc 
trong 10 năm đầu thế kỷ XXI và dự báo đến năm 2020: Đề tài cấp Bộ năm 2009 - 2010 / 
Lê Văn Mỹ. - H. : Viện khoa học xã hội Vi ệt Nam, 2010. - 229tr. ; 29cm 

32(N414)+327.03/T 23003 
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066. Trung Quốc đối mặt với những điểm nóng lý luận. - H. : Chính trị quốc gia, 2013. - 
435tr. ; 21cm 

32(N414)/72768/72769 
 
067. Cộng hoà dân chủ nhân dân Algeria và khả năng hợp tác với Việt Nam đến năm 
2020: Sách tham khảo / Nguyễn Thanh Hiền. - H. : Khoa học xã hội, 2013. - 255tr. ; 21cm 

32(N614)+32(V)8/72719/72720 
 
068. Di sản của George W. Bush: (Sách tham khảo) / Chủ biên: Colin Campbell, Bert A. 
Rockman, Andrew Rudalevige; Người dịch: Trọng Minh, Kim Thoa, Đức Hạnh, .... - H. : 
Chính trị quốc gia, 2011. - 573tr. ; 24cm 

32(N711)(092)/V 13213 
 
069. Ba mô hình lý thuyết và quan điểm của Đảng ta hiện nay về quan hệ quốc tế: Sách 
tham khảo / Vũ Thế Hiệp. - H. : Chính trị quốc gia, 2013. - 159tr. ; 21cm 

327+32(V)8/72753/72754 
 
070. Cạnh tranh chiến lược ở khu vực Đông Nam Á giữa một số nước lớn hiện nay / 
Nguyễn Hoàng Giáp chủ biên. - H. : Chính trị quốc gia, 2013. - 346tr. ; 21cm 

327/72763/72764 
 
071. Cục diện thế giới đến 2020: (Sách tham khảo) / Chủ biên: Phạm Bình Minh. - Tái 
bản lần thứ 1. - H. : Chính trị quốc gia - Sự thật, 2012. - 600tr. ; 24cm 

327/V 13217/V 13218 
 
072. Ý nghĩa địa chính trị vùng Viễn Đông, nước Nga, Trung Quốc và các nước châu Á 
khác / M. L. Titarenko; Người dịch: Đỗ Minh Cao. - H. : Từ điển bách khoa, 2012. - 
758tr. ; 24cm 

327/V 13194/V 13195 
 
073. Chiến lược an ninh quốc gia cho thế kỷ sau: Dự thảo. - Nhà Trắng : [K.nxb], 1999. 
- 86tr. ; 29cm 

327.03+32(N711)/T 23012 
 
074. Điều chỉnh chiến lược toàn cầu của Hoa Kỳ giai đoạn 2011 - 2020 và tác động đến 
Việt Nam: Báo cáo tổng quan đề tài nghiên cứu cấp Bộ 2009 - 2010 / Nguyễn Thiết Sơn. - 
H. : Viện nghiên cứu Châu Mỹ, 2011. - 212tr. ; 29cm 

327.03+32(N711)/T 23004 
 
075. Cẩm nang tình báo an ninh các nước: Tài liệu tham khảo nội bộ. - H. : Bộ Công an 
- Tổng cục V, 2013. - 115tr. ; 29cm 

327.09/T 22972 
 
076. Hiệp định Paris về Việt Nam năm 1973 qua tài liệu của chính quyền Sài Gòn. - H. 
: Chính trị quốc gia, 2012.; 24cm 

T.1 : Đánh và đàm   - 388tr. 
327.5+32(V)86/V 13179 
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T.2 : Ký kết và thực thi  - 388tr. 
327.5+32(V)86/V 13180 

 
077. Hội nghị Paris về Việt Nam - Nhìn lại, 1968 - 1973 = Paris conference on Vietnam 
- Looking back, 1968 - 1973. - H. : Thế giới, 2013. - 175tr. ; 20cm 

327.5+355(V)(09)22/72646 
 
078. Power realignments in Asia: China, India, and the United States / Ed.: Alyssa Ayres, 
C. Raja Mohan. - New Delhi : SAGE, 2009. - 344p. ; 22cm 

327/A 12870 
 
079. Principles of international politics / Bruce Bueno de Mesquita. - 4th ed.. - 
Washington, D.C. : CQ Press, 2010. - 460p. ; 23cm 

327/AV 11195 
 
080. The Strategic shape of the world: Proceedings of MEA-IISS foreign policy dialogue 
/ Ed.: Amit Dasgupta. - New Delhi : SAGE, 2008. - 124p. ; 21cm 

327/A 12872 
 
081. US - Indian strategic cooperation into the 21st century / Ed.: Sumit Ganguly, Brian 
Shoup, Andrew Scobell. - London : Routledge, 2006. - 226p. ; 24cm. - (ASEAN security 
studies) 

327/AV 11194 
 
082. Militarized conflict modeling using computational intelligence / Tshilidzi Marwala, 
Monica Lagazio. - London : Springer, 2012. - 254p. ; 24cm 

327.03/AV 11193 
 
083. Terrorism and the military: International legal implications / Ed.: Wybo P. Heere. - 
The Hague : T.M.C. Asser press, 2012. - 226p. ; 24cm 

327.03/AV 11191 
 
084. Terrorism: Patterns of internationalization / Ed.: Jaideep Saikia, Ekaterina 
Stepanova. - New Delhi : SAGE, 2010. - 266p. ; 22cm 

327.03/A 12869 
 
085. La Guerre froideHistoire / Gérald Arboit. - Rennes : Éd. Ouest-France, 2012. - 125p. 
; 26cm 

327/FV 3612 
 

33 – Kinh tế. Khoa học kinh tế 
 
086. 42 năm làm ăn tại Mỹ và Trung Quốc / Alan Phan. - H. : Lao động xã hội, 2011. - 
177tr. ; 21cm 

33+V24/72800/72801 
 



 16 

087. Đi tìm niềm tin thời internet / Alan Phan. - H. : Thời đại, 2013. - 277tr. ; 21cm 
33+V24/72770/72771 

 
088. Một tư duy khác về kinh tế và xã hội Việt Nam / Alan Phan. - Tái bản lần thứ 1. - H. 
: Lao động xã hội, 2013. - 183tr. ; 21cm 

33+V24/72802/72803 
 
089. Vấn đề nợ công ở một số nước trên thế giới và hàm ý chính sách đối với Việt Nam / 
Phạm Thị Thanh Bình chủ biên. - H. : Khoa học xã hội, 2013. - 227tr. ; 21cm 

33/72721/72722 
 
090. Kinh tế học bền vững: Lý thuyết kinh tế và thực tế của phát triển bền vững / Holger 
Rogall; Nguyễn Trung Dũng dịch. - H. : Khoa học tự nhiên và công nghệ, 2011. - 603tr. ; 
24cm 

33.0/V 13388/V 13389 
 
091. Các lý thuyết kinh tế vận dụng vào Việt Nam. - H. : Chính trị quốc gia - Sự thật, 
2012.; 24cm 

T.1   - 563tr. 
33.01+33.04/V 13183 

 
T.2   - 539tr. 
33.01+33.04/V 13184/V 13185 

 
092. Báo cáo sơ bộ kết quả tổng điều đa tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 
2012. - H. : Ban chỉ đạo tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp Trung ương, 
2013. - 64tr. ; 27cm 

33(V)/T 23032/T 23033 
 
093. Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2008 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 
năm 2009: Báo cáo của Chính phủ tại Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khoá XII. - H. : [K.nxb], 
2008. - 57tr. ; 27cm 

33(V)/T 23018 
 
094. Kết hợp kinh tế với quốc phòng - an ninh trong tình hình mới: Tài liệu tham khảo / 
Nguyễn Hoài Đức. - H. : Học viện Chính trị, 2012. - 27tr. ; 29cm 

33(V)+355(V)/T 22968 
 
095. Kết hợp phát triển kinh tế với tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh trong tình 
hình mới: Tài liệu tham khảo / Vương Duy Khánh. - H. : Học viện Chính trị, 2012. - 24tr. ; 
29cm 

33(V)+355(V)/T 22950 
 
096. Kết hợp phát triển kinh tế xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh: 
Tài liệu tham khảo / Nguyễn Xuân Thịnh. - H. : Học viện Chính trị, 2012. - 24tr. ; 29cm 

33(V)+355(V)/T 22965 
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097. Mối quan hệ giữa phát triển kinh tế với sự nghiệp quốc phòng an ninh: Tài liệu 
tham khảo / Trần Anh Tuấn. - H. : Học viện Chính trị, 2012. - 29tr. ; 29cm 

33(V)+355(V)/T 22970 
 
098. Một số vấn đề phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt 
Nam: Sách tham khảo / Hoàng Xuân Nghĩa. - H. : Chính trị quốc gia, 2013. - 443tr. ; 
21cm 

33(V)/72751/72752 
 
099. Một số vấn đề về nâng cao hiệu quả kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng 
cường quốc phòng - an ninh trong tình hình mới: Tài liệu tham khảo / Trần Văn Quang. 
- H. : Học viện Chính trị, 2012. - 29tr. ; 29cm 

33(V)+355(V)/T 22966 
 
100. Một số vấn đề về phát triển bền vững hệ thống Logistics ở nước ta trong hội nhập 
quốc tế: Sách chuyên khảo / Chủ biên: Đặng Đình Đào, Nguyễn Đình Hiền. - H. : Lao 
động xã hội, 2013. - 359tr. ; 21cm 

33(V)/72716/72717 
 
101. Nâng cao hiệu quả kết hợp phát triển kinh tế với tăng cường củng cố quốc phòng - 
an ninh ở nước ta hiện nay: Tài liệu tham khảo / Trần Văn Thanh. - H. : Học viện Chính 
trị, 2012. - 28tr. ; 29cm 

33(V)+355(V)/T 22939 
 
102. Nâng cao hiệu quả kết hợp phát triển kinh tế với tăng cường quốc phòng - an ninh 
trong thời kỳ đổi mới: Tài liệu tham khảo / Đặng Xuân Thành. - H. : Học viện Chính trị, 
2012. - 30tr. ; 29cm 

33(V)+355(V)/T 22947 
 
103. Nâng cao hiệu quả về kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc 
phòng - an ninh ở Bộ Kế hoạch và đầu tư: Tài liệu tham khảo / Nguyễn Trọng Hiệu. - H. 
: Học viện Chính trị, 2012. - 24tr. ; 29cm 

33(V)+355(V)/T 22961 
 
104. Những vấn đề đặt ra trong phát triển kinh tế Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020: Sách 
chuyên khảo / Lê Quốc Lý chủ biên. - H. : Chính trị quốc gia, 2013. - 414tr. ; 21cm 

33(V)/72782/72783 
 
105. Phát triển kinh tế biển gắn với quốc phòng - an ninh: Tài liệu tham khảo / Đỗ Tử 
Chung. - H. : Học viện Chính trị, 2012. - 24tr. ; 29cm 

33(V)+355(V)/T 22941 
 
106. Việt Nam trong thập niên tới và giai đoạn xa hơn: Các vấn đề chiến lược then chốt / 
Đỗ Hoài Nam chủ biên. - H. : Ngân hàng thế giới, 2010. - 61tr. ; 29cm 

33(V)/T 23006 
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107. Đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam và chuyển đổi phương thức phát 
triển kinh tế ở Trung Quốc. - H. : Chính trị quốc gia, 2013. - 439tr. ; 21cm 

33(V)0+3(N414)/72642/72643 
 
108. Hội nhập kinh tế quốc tế: Tăng cường kết hợp đối ngoại và quốc phòng - an ninh 
trong tình hình mới: Tài liệu tham khảo / Cao Trần Quốc Hải. - H. : Học viện Chính trị, 
2012. - 24tr. ; 29cm 

33(T)+355(V)/T 22951 
 
109. Nghiên cứu nâng cao hiệu quả quản lý nhân lực khoa học và công nghệ tại Viện 
Kỹ thuật Điện tử và Cơ khí nghiệp vụ - Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật - Bộ Công an: 
Luận văn thạc sĩ quản lý / Cao Minh Đức. - H. : Học viện Kỹ thuật quân sự, 2011. - 78tr. ; 
29cm 

331(V)+6T0.3/LAV 6984 
 
110. Xu hướng lao động và xã hội Việt Nam 2012. - H. : Viện Khoa học Lao động và Xã 
hội, 2012. - 128tr. ; 29cm 

331(V)/T 23028/T 23029 
 
111. Đổi mới quan hệ sở hữu đất đai - Lý luận và thực tiễn / Trần Quốc Toản chủ biên. - 
H. : Chính trị quốc gia, 2013. - 354tr. ; 24cm 

333(V)+34(V)3/V 13350/V 13351 
 
112. Nâng cao hiệu quả kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng - 
an ninh trong ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn: Tài liệu tham khảo / Nguyễn 
Trường Sơn. - H. : Học viện Chính trị, 2012. - 30tr. ; 29cm 

333(V)+355(V)/T 22962 
 
113. Nông nghiệp - nông dân - nông thôn với quốc phòng - an ninh trong sự nghiệp xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc: Tài liệu tham khảo / Nguyễn Hữu Phú. - H. : Học viện Chính trị, 
2012. - 19tr. ; 29cm 

333(V)+355(V)/T 22955 
 
114. Tái cơ cấu nền nông nghiệp Việt Nam theo hướng giá trị gia tăng cao / Đặng Kim 
Sơn. - H. : Chính trị quốc gia, 2012. - 207tr. ; 21cm 

333(V)/72637 
 
115. Sự phát triển ngành lương thực Việt Nam gắn với tăng cường quốc phòng - an 
ninh trong quá trình CNH, HĐH đất nước: Tài liệu tham khảo / Nguyễn Quang Trung. - 
H. : Học viện Chính trị, 2012. - 32tr. ; 29cm 

333.272.1+355(V)/T 22949 
 
116. Lợi thế xuất khẩu nông sản của Việt Nam sau khi gia nhập WTO / Trần Hoa 
Phượng. - H. : Chính trị quốc gia, 2013. - 271tr. ; 21cm 

333.278/72780/72781 
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117. Phát huy tinh thần hợp tác, năng động, sáng tạo thúc đẩy kinh tế tập thể phát 
triển; đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên minh HTX Việt Nam: (Báo cáo 
của Ban chấp hành Liên minh HTX Việt Nam khoá II tại Đại hội đại biểu toàn quốc Liên 
minh HTX Việt Nam lần thứ III). - H. : Liên minh hợp tác xã Việt Nam, 2005. - 32tr. ; 
29cm 

334(V)/T 23017 
 
118. Kinh tế - xã hội Việt Nam đến năm 2020: Chiến lược - kế hoạch - dự báo / Nguyễn 
Tiến Dỵ chủ biên. - H. : Thống kê, 2012. - 629tr. ; 27cm 

335.2/V 13404/V 13405 
 
119. Giáo trình chính sách tiền tệ - Lý thuyết và thực tiễn (Dành cho đào tạo sau đại học) 
/ Lê Quốc Lý. - H. : Chính trị quốc gia, 2013. - 543tr. ; 21cm 

336.7(075)/72774/72775 
 
120. Kết hợp hoạt động dầu khí trên biển với quốc phòng - an ninh trong chiến lược 
biển Việt Nam: Tài liệu tham khảo / Khương Văn Đạt. - H. : Học viện Chính trị, 2012. - 
30tr. ; 29cm 

338.1:6C1+355(V)/T 22967 
 
121. Kết hợp phát triển kinh tế xã hội với tăng cường quốc phòng - an ninh ngành giao 
thông vận tải trong tình hình mới: Tài liệu tham khảo / Hoàng Đình Phúc. - H. : Học 
viện Chính trị, 2012. - 33tr. ; 29cm 

338.1:6V+355(V)/T 22932 
 
122. Nâng cao hiệu quả về kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc 
phòng - an ninh ngành giao thông vận tải tại khu Tây Nam bộ trong tình hình mới: Tài 
liệu tham khảo / Đặng Trung Thành. - H. : Học viện Chính trị, 2012. - 21tr. ; 29cm 

338.1:6V+355(V)/T 22943 
 
123. Kết hợp phát triển ngành dầu khí Việt Nam với công tác bảo vệ vững chắc chủ 
quyền quốc gia trên biển, đảo: Tài liệu tham khảo / Trịnh Tuấn Anh. - H. : Học viện 
Chính trị, 2012. - 30tr. ; 29cm 

338.1:6C1/T 22944 
 
124. Phát triển công nghiệp hỗ trợ dệt may của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc 
tế / Nguyễn Thị Dung Huệ. - H. : Chính trị quốc gia, 2013. - 298tr. ; 21cm 

338.1: 6C9/72759/727560 
 
125. Một số giải pháp kết hợp kinh tế với quốc phòng - an ninh trong lĩnh vực viễn 
thông: Tài liệu tham khảo / Nguyễn Mạnh Thịnh. - H. : Học viện Chính trị, 2012. - 25tr. ; 
29cm 

338.1:6T+355(V)/T 22969 
 
126. Sự kết hợp hài hoà giữa phát triển kinh tế với tăng cường quốc phòng an ninh 
trong lĩnh vực thông tin và truyền thông: Tài liệu tham khảo / Trần Vũ Hà. - H. : Học 
viện Chính trị, 2012. - 22tr. ; 29cm 
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338.1:6T+355(V)/T 22946 
 
127. Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng - an ninh: Tài liệu 
tham khảo / Nguyễn Tiến Điệp. - H. : Học viện Chính trị, 2012. - 17tr. ; 29cm 

338.1(V)+355(V)/T 22933 
 
128. Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt Asean - Nhật Bản giai đoạn 2012 - 2015 (ban 
hành kèm theo thông tư số 20/2012/TT-BTC ngày 15/2/2012 của Bộ trưởng Bộ tài 
chính). - H. : [Knxb], 2012. - 449tr. ; 30cm 

339.543/V 13393 
 
129. Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt Việt Nam - Nhật Bản giai đoạn 2012 - 2015 
(ban hành kèm theo thông tư số 21/2012/TT-BTC ngày 15/2/2012 của Bộ trưởng Bộ tài 
chính). - H. : [Knxb], 2012. - 452tr. ; 30cm 

339.543/V 13392 
 
130. Biểu thuế suất hàng hoá xuất - nhập khẩu 2013. - H. : Tài chính, 2013. - 751tr. ; 
30cm 

339.543/V 13394/V 13395 
 

34 – Pháp luật 
 
131. Vai trò của pháp luật trong quá trình hình thành nhân cách / Nguyễn Đình Đặng 
Lục. - Tái bản lần thứ 2 có chỉnh lý, bổ sung. - H. : Chính trị quốc gia, 2013. - 274tr. ; 
19cm 

34+156/72778/72779 
 
132. Cẩm nang pháp luật về an ninh trật tự và an toàn biển, hải đảo. Hướng dẫn mới 
nhất về điều chỉnh quy hoạch sử dụng tài nguyên, quản lý và phát triển bền vững biển, 
hải đảo Việt Nam. - H. : Lao động, 2011. - 498tr. ; 27cm 

34(V)/V 13311/V 13312 
 
133. Đánh giá tác động về quốc phòng - an ninh của dự thảo văn bản quy phạm pháp 
luật: Tài liệu tham khảo / Phạm Ngọc Sơn. - H. : Học viện Chính trị, 2012. - 22tr. ; 29cm 

34(V)+355(V)/T 22964 
 
134. Điều lệ sửa đổi trình Đại hội IV H ội Nông dân Việt Nam. - H. : Hội Nông dân Việt 
Nam, 2003. - 32tr. ; 29cm 

34(V)/T 23016 
 
135. Hỏi - đáp về luật giá năm 2012 / Phạm Văn Bằng, Đinh Quỳnh Mây. - H. : Chính trị 
quốc gia, 2013. - 83tr. ; 19cm. - (Tủ sách pháp luật doanh nhân) 

34(V)/72788/72789 
 
136. Nghị quyết số 49/2010/QH12 về dự án, công trình quan trọng quốc gia trình Quốc 
hội quyết định chủ trương đầu tư và văn bản hướng dẫn thi hành. - H. : Chính trị quốc 
gia, 2013. - 39tr. ; 19cm 
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34(V)/72739/72740 
 
137. Nguyên tắc phân loại hàng hoá xuất khẩu. Hướng dẫn chi tiết tờ khai XNK mới 
2013 - 2014. Chứng nhận xuất xứ, tạm nhập tái xuất thủ btục hải quan toàn tập và biểu 
mẫu kê khai / Biên soạn, hệ thống: Hữu Chí, Khánh Nam. - H. : Tài chính, 2013. - 439tr. ; 
27cm 

34(V)+339.5(V)/V 13398/V 13399 
 
138. Quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm và đối với sản 
xuất buôn bán hàng giả. - H. : Chính trị quốc gia, 2013. - 165tr. ; 19cm 

34(V)/72737/72738 
 
139. Tìm hiểu luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật điện lực / Hà Phương tuyển 
chọn. - H. : Dân trí, 2013. - 22tr. ; 19cm 

34(V)/72862/72863 
 
140. Văn bản pháp luật về cấp và sử dụng giấy chứng sinh. - H. : Chính trị quốc gia, 
2013. - 119tr. ; 19cm 

34(V)/72741/72742 
 
141. Văn bản pháp luật về chính sách đối với các dân tộc thiểu số (Ban hành từ tháng 7 
- 2010 đến tháng 02-2013). - H. : Chính trị quốc gia, 2013. - 307tr. ; 21cm 

34(V)/72776/72777 
 
142. Kỷ yếu của Quốc hội khoá XIII - K ỳ họp thứ ba: (Từ ngày 21-5 đến ngày 21-6-
2012). - H. : Văn phòng quốc hội, 2012. - 1230tr. ; 27cm 

Lưu hành nội bộ 
34(V)042.1/V 13175/V 13176 
 

143. Văn kiện của Quốc hội khoá VII - Kỳ họp thứ mười: (Từ ngày 24-12 đến ngày 28-
12-1985). - H. : Văn phòng quốc hội, 2012. - 262tr. ; 27cm 

Lưu hành nội bộ 
34(V)042.1/V 13177/V 13178 

 
144. Pháp luật về công vụ, công chức của Việt Nam và một số nước trên thế giới / Chủ 
biên: Trần Anh Tuấn. - H. : Chính trị quốc gia, 2012. - 1271tr. ; 24cm 

34(V)1+34(N)/V 13214 
 
145. Xây dựng mạng thông tin vệ tinh phục vụ cho công tác của ngành công an: Luận 
văn thạc sĩ kỹ thuật: 60.52.70 / Nguyễn Quang Hòa. - H. : Học viện Kỹ thuật quân sự, 
2011. - 92tr. ; 29cm 

34(V)134+6T7.3-083/LAV 6974 
 
146. Đổi mới cơ chế quản lý khoa học và công nghệ trong Công an nhân dân: Luận văn 
thạc sĩ quản lý: 60.34.72 / Lê Thị Trà Vinh. - H. : Học viện Kỹ thuật quân sự, 2011. - 
112tr. ; 29cm 

34(V)134+6T7.3-083/LAV 6970 
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147. Phòng chống tham nhũng, lãng phí trong cán bộ, đảng viên theo tinh thần nghị 
quyết Đại hội Đảng XI / Nguyễn Thái Anh chủ biên. - H. : Văn hóa thông tin, 2013. - 
455tr. ; 27cm 

34(V)134/V 13328 
 
148. Tìm hiểu luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng, chống tham nhũng / 
Hà Phương tuyển chọn. - H. : Dân trí, 2013. - 22tr. ; 19cm 

34(V)134/72864/72865 
 
149. Quản lý tài chính, kế toán trong các tổ chức công / Lê Chi Mai chủ biên. - H. : 
Chính trị quốc gia, 2013. - 259tr. ; 24cm 

34(V)14/V 13358/V 13359 
 
150. Cẩm nang pháp luật về doanh nghiệp / Chủ biên: Nguyễn Ngọc Hà. - H. : Công an 
nhân dân, 2011. - 824tr. ; 27cm 

34(V)2/V 13216 
 
151. Nghị định số 43/2010/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp, sửa đổi, bổ sung theo nghị 
định số 05/2013/NĐ-CP. - H. : Chính trị quốc gia, 2013. - 322tr. ; 21cm 

34(V)2/72761/72762 
 
152. Các văn bản của Đảng và Chính phủ về đổi mới doanh nghiệp nhà nước (Từ năm 
2001 đến nay). - H. : Chính trị quốc gia, 2013. - 1067tr. ; 24cm 

34(V)21/V 13348/V 13349 
 
153. Luật nghĩa vụ dân sự và bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự - Bản án và bình luận 
bản án: Sách chuyên khảo / Đỗ Văn Đại. - H. : Chính trị quốc gia, 2012.; 21cm 

T.1   - 631tr. 
34(V)4/72765 

 
T.2   - 616tr. 
34(V)4/72766 

 
154. Hỏi - đáp về pháp luật xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông 
đường bộ (Theo tinh thần nghị định số 34/2010/NĐ-Cp được sửa đổi, bổ sung theo nghị 
định số 71/2012/NĐ-CP của Chính phủ / Trần Sơn, Hoàng Xuân Quý, Lê Quang Hoà. - 
H. : Chính trị quốc gia, 2013. - 167tr. ; 19cm 

34(V)44/72735/72736 
 
155. Cục Bản quyền tác giả - Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, chế độ hoạt động. - 
H. : [Knxb], 2012. - 103tr. ; 21cm 

34(V)47/72639 
 
156. Tội phạm và trách nhiệm hình sự: Sách chuyên khảo / Trịnh Tiến Việt. - H. : Chính 
trị quốc gia, 2013. - 639tr. ; 21cm 

34(V)5/72743/72744 
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157. Tìm hiểu luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật luật sư / Hà Phương tuyển 
chọn. - H. : Dân trí, 2013. - 47tr. ; 19cm 

34(V)617/72856/72857 
 
158. Chiến lược phát triển kế toán - kiểm toán và quy trình thanh tra ngân sách nhà 
nước trong các cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp. - H. : Tài chính, 2013. - 430tr. ; 
28cm 

34(V)8+317.7/V 13396/V 13397 
 
159. Tìm hiểu luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật quản lý thuế / Hà Phương 
tuyển chọn. - H. : Dân trí, 2013. - 31tr. ; 19cm 

34(V)82/72860/72861 
 
160. Tìm hiểu luật thủ đô / Hà Phương tuyển chọn. - H. : Dân trí, 2013. - 27tr. ; 19cm 

34(V)82/72858/72859 
 
161. Hỏi đáp pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng sửa đổi, bổ sung 2012 và 
các chế độ, chính sách mới nhất đối với người có công. - H. : Văn hóa thông tin, 2012. - 
427tr. ; 27cm 

34(V)96/V 13329/V 13330 
 
162. Một số vấn đề cơ bản của hiến pháp các nước trên thế giới: Sách chuyên khảo. - H. 
: Chính trị quốc gia, 2013. - 451tr. ; 24cm 

34(N)/V 13356/V 13357 
 
163. Những vấn đề lý luận, thực tiễn về luật hình sự quốc tế / Nguyễn Ngọc Chí chủ 
biên. - Tái bản lần thứ 1 có sửa chữa, bổ sung. - H. : Chính trị quốc gia, 2013. - 366tr. ; 
24cm 

341/V 13354/V 13355 
 
164. Sinh ra tự do và bình đẳng: Xu hướng tính dục và bản dạng giới trong luật nhân 
quyền quốc tế. - H. : [Knxb], 2012. - 70tr. ; 21cm 

341.14/72733/72734 
 
165. Những ký ức không thể lãng quên - Hoàng Sa, Trường Sa trong trái tim Tổ quốc / 
Nguyễn Thái Anh chủ biên. - H. : Văn hóa thông tin, 2013. - 467tr. ; 27cm 

341.15+91(V)/V 13390/V 13391 
 

37 – Giáo dục 
 
166. Từ điển giáo dục học / Bùi Hiển chủ biên. - Tái bản có chỉnh sửa và bổ sung. - H. : 
Từ điển bách khoa, 2013. - 523tr. ; 21cm 

37(03)/72656/72657 
 
167. Quản lý văn hoá Việt Nam trong tiến trình đổi mới và hội nhập quốc tế / Chủ biên: 
Phan Hồng Giang, Bùi Hoài Sơn. - H. : Chính trị quốc gia - Sự thật, 2013. - 531tr. ; 24cm 
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37(V)/V 13212 
 

38 – Văn hóa 
 
168. Người Việt Nam bộ / Phan An. - H. : Từ điển bách khoa, 2013. - 217tr. ; 21cm 

38(V)+902.7(V)/72658/72659 
 
169. Việt Nam - Sắc màu văn hoá 54 dân tộc anh em. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2013. 
- 454tr. ; 28cm 

38(V)+902.7(V)/V 13400/V 13401 
 
170. Lịch sử văn hoá Việt Nam / Huỳnh Công Bá. - Tái bản có sửa chữa và bổ sung. - 
Huế : Nxb. Thuận Hoá, 2012. - 1158tr. ; 24cm 

38(V)(09)/V 13366/V 13367 
 
171. Gương mặt văn hoá Việt Nam qua nhiều thế kỷ / Vũ Ngọc Khánh. - H. : Văn hoá - 
Thông tin, 2012. - 515tr. ; 24cm 

38(V)(092)+9(V)(092)/V 13186/V 13187 
 
172. Tư tưởng văn hóa - Khái luận về triết học văn hoá: Sách tham khảo / V.M. 
Mezhuev; Ng.dịch: Hoàng Thu Hương, Dương Công Thao. - H. : Chính trị quốc gia, 2012. 
- 650tr. ; 21cm 

380/72640 
 
173. Lối sống đô thị Việt Nam trong quá trình đô thị hoá : Sách chuyên khảo / Trương 
Minh Dục, Lê Văn Định. - H. : Chính trị quốc gia, 2013. - 442tr. ; 21cm 

380.2/72786/72787 
 
174. Báo cáo hoàn thiện về ước tính thiệt hại kinh tế do bạo lực gia đình đối với phụ nữ 
tại Việt Nam. - H. : UN Women, 2012. - 142tr. ; 29cm 

386.3+33(V)/T 23026/T 23027 
 

39 – Công tác văn hóa quần chúng 
 
175. 40 năm Đài truyền hình Việt Nam 7/9/1970 - 7/9/2010 = 40 years of Vietnam 
television (Sep. 7, 1970 - Sep.7,2010). - H. : [Knxb], 20?. - 329tr. ; 19cm 

392.21/72636 
 

355 - QUÂN SỰ 
 
176. Binh pháp Tôn Tử trong cuộc sống hiện đại / Dương Minh Hào biên dịch. - H. : 
Thanh niên, 2013. - 365tr. ; 21cm 

355.03/72706/72707 
 
177. Nghiên cứu nâng cao chất lượng chỉ huy, điều hành chuyển trạng thái sẵn sàng 
chiến đấu của Cục Kỹ thuật - Tổng cục II : Luận văn thạc sĩ quản lý / Nguyễn Hồng 
Quân. - H. : Học viện Kỹ thuật quân sự, 2011. - 92tr. ; 29cm 
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355.03/LAV 6981 
 
178. Phạm Xuân Ẩn - Tên người như cuộc đời / Nguyễn Thị Ngọc Hải. - Gia Lai : Hồng 
Bàng, 2013. - 320tr. ; 19cm. 

355.03+355(V)(092)/72804/72805 
 
179. Về một mô hình hỗ trợ ra quyết định trong các hệ thống lập kế hoạch tác chiến: 
Luận văn thạc sĩ kỹ thuật / Nguyễn Văn Sơn. - H. : Học viện Kỹ thuật quân sự, 2011. - 
85tr. ; 29cm 

355.03/LAV 6968 
 
180. Những ngôi sao mới trong hàng tướng lĩnh quân đội Trung Quốc: Sách tham khảo 
Trung Quốc / Lăng Hải Kiếm. - H. : Kỷ nguyên Thái Binh Dương, 1999. - 57tr. ; 29cm 

355(N414)(092)/T 23013 
 
181. Các cơ quan đặc biệt Trung Quốc : Tài liệu tham khảo nội bộ. - H. : Học viện Chính 
trị, 2013. - 148tr. ; 29cm 

355(N414)/T 22971 
 
182. Chính sách an ninh quân sự của Mỹ dưới thời Tổng thống G.W.Bush và triển khai 
ở Afghanistan (2001 - 2008) : Luận văn thạc sĩ khoa học lịch sử: 60.22.50 / Nguyễn Thị 
Minh Giang. - H. : Trường Đại học Vinh, 2009. - tr. ; 29cm 

355(N711)+327.03/LAV 6936 
 
183. Nghiên cứu giải pháp kỹ thuật nâng cao chất lượng bảo quản dụng cụ phụ tùng 
súng pháo khí tài trong điều kiện nhiệt đới ẩm: Luận văn thạc sĩ kỹ thuật: 60.52.04 / Hán 
Hữu Hải. - H. : Học viện Kỹ thuật quân sự, 2011. - 85tr. ; 29cm 

355.9/LAV 6957 
 
184. Nghiên cứu nâng cao chất lượng bảo quản đạn dược ở khu vực quần đảo Trường 
Sa: Luận văn thạc sĩ kỹ thuật: 60.52.04 / Nguyễn Ngọc Kiên. - H. : Học viện Kỹ thuật quân 
sự, 2011. - 97tr. ; 29cm 

355.9/LAV 6979 
 
185. Applications of mathematics and informatics in military science / Ed.: Nicholas J. 
Daras. - New York : Springer, 2012. - 249p. ; 24cm 

355/AV 11192 
 
186. Armed forces, soldiers and civil - military relations: Essays in honor of Jurgen 
Kuhlmann / Ed.: Gerhard Kummel, Giuseppe Caforio, Christopher Dandeker. - 
Wiesbaden : VS Werlag fur Sozialwissenschaften, 2012. - 290p. ; 21cm 

355/A 12873 
 
187. Military sociology / Ed.: David R. Segal, James Burk. - London : SAGE, 2012.; 
24cm. - (SAGE library of military and strategic studies) 

Vol.1   - 270p. 
355+301.5/AV 11187 
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Vol.2   - 326p. 
355+301.5/AV 11188 

 
Vol.3   - 489p. 
355+301.5/AV 11189 

 
Vol.4   - 424p. 
355+301.5/AV 11190 

 
188. Strategic technologies for military: Breaking new fronties / Ajey Lele. - New Delhi : 
SAGE, 2009. - 209p. ; 22cm 

355/A 12871 
 
189. Art militaire des Chinois, ou Recueill d' anciens traités sur la guerre / Joseph 
Amiot. - Paris : [...], 1772. - 397p. ; 24cm 

355.03/FV 3610 
 
190. L' Art de la guerre / Sun Zi. - Paris : Guy Trédaniel, 2011. - 96p. ; 27cm 

Nouvelle traduction 
355.03/FV 3613 

 
191. L' Art militaire au XIXe siècle: Études stratégiques et tactiqué sur les plus récentes / 
W. Rustow; Trad.: Savin De Larclause. - 3-ème éd.. - Paris : [...], [1880]. - 448p. ; 24cm 

Trad. de L' allemand 
Vol.3 
355.03/FV 3606 

 
192. Traité de l' art militaire / Végèce. - Paris : [...], 1859. - 233p. ; 24zcm 

355.03/FV 3608 
 
193. Defense of Japan 2009. - Tokyo : Ministry of defense, 2009. - 536p. ; 26cm 

355(N413)/AV 11196 
 
194. Bibliothèque historique et militaire: dédiée à l' armée et à la Garde nationale de 
France / Publ.: Jean-Baptiste-Balthazar Sauvan, Liskenne. - Paris : [...], 1835.; 24cm 

T.1   - 904p. 
355(N522)/FV 3596 

 
T.4   - 1030p. 
355(N522)/FV 3597 

 
T.6   - 1058p. 
355(N522)/FV 3598 

 
195. L' Administrateur militaire / Florence Girod. - Paris : L' Harmattan, 2012. - 437p. ; 
24cm 
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355(N522)/FV 3600 
 
196. L' Armée Francaise pour les Nuls / Dominique Lormier. - Paris : First éd., 2011. - 
406p. ; 23cm 

355(N522)/FV 3617 
 
197. La Collaboration militaire Francaise dans la seconde guerre mondiale / Krisztián 
Bene. - [...] : Éd. Codex, 2012. - 587p. ; 24cm 

355(N522)+9(T)72/FV 3615 
 
198. Dictionnaire de l' armée de terre, ou Recherches historiques sur l' art art et les 
usages militaires / Mollière. - Paris : [...], 1845.; 24cm 

P.3   - 320p. 
355(N522)(03)+355.72(03)/FV 3601 

 
P.12   - 320p. 
355(N522)(03)+355.72(03)/FV 3602 

 
P.14   - 320p. 
355(N522)(03)+355.72(03)/FV 3603 

 
P.15   - 320p. 
355(N522)(03)+355.72(03)/FV 3604 

 
P.16   - 320p. 
355(N522)(03)+355.72(03)/FV 3605 

 
199. Chars de combat Francais dans l' entre-deux-guerres : Mémeire en images / Jean-
Baptiste Petrequin. - Saint-Avertin : Alan Sutton, 2012. - 128p. ; 24cm 

355(N522)722+9(T)322+9(T)72/FV 3616 
 
200. La guerre anglo-francaise : 3.7.1940 - 11.11.1942 / Un conflit parallèle et tangent à 
la seconde guerre mondiale / Jacques Costagliola. - Paris : Dualpha éd., 2005. - 642p. ; 
21cm 

355(N523)+355(N522)/F 8469 
 

355(V) – Các lực lượng vũ trang Việt Nam 
 
201. Ánh sáng thép - Ảnh thời sự, nghệ thuật. - H. : Lao động, 2012. - 193tr. ; 25cm 

20 năm câu lạc bộ nhiếp ảnh chiến sĩ 
355(V)+77(V)/V 13254/V 13255 

 
202. Một số vấn đề nâng cao hiệu lực nhà nước quản lý sự nghiệp quốc phòng ở các 
Bộ, cơ quan ngang Bộ trong tình hình mới : Tài liệu tham khảo / Nguyễn Tiến Thành. - 
H. : Học viện Chính trị, 2012. - 34tr. ; 29cm 

355(V)/T 22936 
 



 28 

203. Nâng cao hiệu quả nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn quân sự trong Quân 
đội nhân dân Việt Nam hiện nay : Báo cáo tổng kết đề tài cấp Tổng cục Chính trị / Phạm 
Văn Nhuận chủ nhiệm đề tài. - H. : Viện khoa học xã hội nhân văn quân sự, 2010. - 177tr. 
; 29cm 

355(V)/T 23038 
 
204. Tiếp tục đổi mới chính sách của Đảng và nhà nước đối với quân đội trong thời kỳ 
mới : Báo cáo tổng kết đề tài / Vũ Hữu Luận chủ nhiệm đề tài. - H. : Cục Chính sách, 
2004. - 164tr. ; 29cm 

355(V)/T 23048 
 
205. 50 năm lực lượng vũ trang Quân khu 7 (1945 - 1995) / Hồ Sơn Đài chủ biên. - H. : 
Quân đội nhân dân, 1995. - 275tr. ; 19cm 

355(V)(09)/72692/72693 
 
206. Bản lĩnh làm nên những tầm cao. - H. : Thông tấn xã Việt Nam, 2012. - 422tr. ; 
24cm. - (Bộ sách Việt Nam Mô hình hay - kinh nghiệm quý) 

355(V)(09)/V 13210/V 13211 
 
207. Lịch sử Bộ Tham mưu Quân khu 7 miền Đông Nam bộ (1945 - 1975) / Hồ Sơn Đài 
chủ biên. - H. : Quân đội nhân dân, 1994. - 240tr. ; 19cm 

355(V)(09)/72700/72701 
 
208. Lịch sử quân giới Nam bộ - Cực Nam Trung bộ 1954 - 1975 / Trần Phấn Trấn chủ 
biên. - H. : Quân đội nhân dân, 1998. - 450tr. ; 19cm 

355(V)(09)/72698/72699 
 
209. Miền Đông Nam bộ kháng chiến (1945 - 1975) / Nguyễn Viết Tá chủ biên. - H. : 
Quân đội nhân dân, 1990. - 250tr. ; 19cm 

T.1 
355(V)(09)/72702/72703 

 
210. Một số trận đánh của lực lượng vũ trang Miền Đông Nam bộ / Đinh Văn Huệ chủ 
biên. - H. : Quân đội nhân dân, 1994.; 19cm 

Lưu hành nội bộ 
T.4   - 140tr. 
355(V)(09)/72694/72695 

 
T.5   - 208tr. 
355(V)(09)/72696/72697 

 
211. Những trận đánh của lực lượng vũ trang Quân khu 7 / Hồ Sơn Đài chủ biên. - H. : 
Quân đội nhân dân, 2001.; 21cm 

Lưu hành nội bộ 
T.1 : 1945 – 1954  - 335tr. 
355(V)(09)/72686/72687 
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T.2 : 1954 – 1968  - 592tr. 
355(V)(09)/72688/72689 
 
T.3 : 1969 – 1975  - 512tr. 
355(V)(09)/72690/72691 

 
212. Những trận đánh lịch sử của Quân đội nhân dân Việt Nam. - H. : Văn hóa thông 
tin, 2013. - 497tr. ; 27cm 

355(V)(09)/V 13333/V 13334 
 
213. Vinh quang Việt Nam - Từ cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc tới đổi mới và phát 
triển (1945 - 2010) / Đổng Ngọc Nhi biên soạn. - H. : Lao động, 2009. - 515tr. ; 27cm 

355(V)(09)+32(V)2/V 13318/V 13319 
 
214. Đại tướng Võ Nguyên Giáp thời trẻ / Hồng Cư. - H. : Thanh niên, 2008. - 149tr. ; 
21cm 

355(V)(092)/72654/72655 
 
215. Những danh tướng trong lịch sử Việt Nam. - H. : Lao động, 2013. - 231tr. ; 21cm. - 
(Tủ sách " Việt Nam - đất nước, con người") 

355(V)(092)+9(V)(092)/72712/72713 
 
216. Chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng và dưới góc nhìn của người nước ngoài. - H. 
: Thời đại, 2013. - 431tr. ; 27cm 

355(V)(09)21/V 13322/V 13323 
 
217. Biên niên sự kiện Bộ tổng tham mưu trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước 1954 
- 1975. - H. : Quân đội nhân dân, 2010. - 500tr. ; 27cm 

Lưu hành nội bộ 
T.9 : 1973 
355(V)(09)22/V 13173/V 13174 

 
218. Chiến thắng " Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không" - Tầm cao trí tuệ và bản lĩnh 
Việt Nam. - H. : Quân đội nhân dân, 2012. - 667tr. ; 22cm 

355(V)(09)22/72647 
 
219. Mùa xuân toàn thắng (Hồ sơ về cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975). - 
H. : Lao động, 2010. - 650tr. ; 27cm 

355(V)(09)22/V 13315 
 
220. Những vụ thảm sát của lính Mỹ ở Việt Nam - Thông tin và dư luận. - H. : Văn hóa 
thông tin, 2013. - 502tr. ; 27cm 

355(V)(09)22+355(N711)/V 13331/V 13332 
 
221. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị ở các điểm đóng 
quân phòng không trong tình hình mới : Đề tài khoa học / Nguyễn Đức Côn chủ nhiệm 
đề tài. - H. : Học viện phòng không không quân, 2000. - 85tr. ; 29cm 
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355(V)13/T 23044 
 
222. Thanh niên quân đội với việc giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc trong hội nhập quốc 
tế hiện nay : Sách chuyên khảo / Lưu Ngọc Khải, Nguyễn Văn Tùng. - H. : Chính trị quốc 
gia, 2013. - 146tr. ; 21cm 

355(V)131+384.52/72757/72758 
 
223. Giữ vững và phát huy phẩm chất "hi ếu với dân" của "Bộ đội Cụ Hồ" trong tình 
hình mới : Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu đề tài / Phạm Quang Vinh chủ nhiệm đề 
tài. - H. : Bộ Quốc phòng, 2010. - 152tr. ; 29cm 

355(V)133/T 23047 
 
224. "Giữ vững và phát huy phẩm chất "yêu thương đồng chí, đồng đội" c ủa Bộ đội Cụ 
Hồ trong tình hình mới"  : Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu đề tài / Nguyễn Thanh 
Thược chủ nhiệm đề tài. - H. : Bộ Tư lệnh Quân khu 3, 2010. - 163tr. ; 29cm 

355(V)133/T 23042 
 
225. Nghiên cứu giữ vững và phát huy phẩm chất "kh ắc phục khó khăn, hoàn thành 
nhiệm vụ" của "Bộ đội Cụ Hồ" trong tình hình mới : Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên 
cứu đề tài / Nguyễn Trọng Tuấn chủ nhiệm đề tài. - H. : Bộ Quốc phòng, 2010. - 196tr. ; 
29cm 

355(V)133/T 23039 
 
226. Đổi mới nội dung, chương trình và phương pháp đào tạo diễn viên ca nhạc dân 
gian dân tộc ở Đại học Văn hoá nghệ thuật Quân đội / Nguyễn Chính Nghĩa chủ nhiệm 
đề tài. - H. : Trường Đại học Văn hoá nghệ thuật Quân đội, 2010. - 97tr. ; 29cm 

355(V)5+78(V)01/T 23040 
 
227. Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý tài chính ở Học viện Lục quân: Luận văn 
thạc sĩ quản lý / Dương Chí Diễn. - H. : Học viện Kỹ thuật quân sự, 2011. - 84tr. ; 29cm 

355(V)5+336(V)/LAV 6961 
 
228. Học viện Quốc phòng = Vietnam national defence academy. - H. : Học viện Quốc 
phòng, [k.n]. - 17tr. ; 20cm 

355(V)5/T 23021 
 
229. Nâng cao chất lượng dạy học các môn khoa học xã hội và nhân văn cho học viên 
cử tuyển tại Học viện Quân y hiện nay : Báo cáo tổng kết đề tài / Nguyễn Văn Trường 
chủ nhiệm đề tài. - H. : Tổng cục Chính trị, 2009. - 103tr. ; 29cm 

355(V)5/T 23046 
 
230. Nâng cao hiệu quả khai thác cơ sở kỹ thuật bảo đảm đào tạo ở trường Sĩ quan Kỹ 
thuật quân sự : Luận văn thạc sĩ quản lý / Nguyễn Văn Hồng. - H. : Học viện Kỹ thuật 
quân sự, 2011. - 91tr. ; 29cm 

355(V)5/LAV 6959 
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231. Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng thực tập tốt nghiệp cho học viên đào 
tạo sĩ quan kỹ thuật ở trường Đại học Trần Đại Nghĩa : Luận văn thạc sĩ quản lý / 
Huỳnh Văn Tài. - H. : Học viện Kỹ thuật quân sự, 2011. - 98tr. ; 29cm 

355(V)5/LAV 6963 
 
232. Nghiên cứu nâng cao chất lượng bảo đảm kỹ thuật chuyển trạng thái sẵn sàng 
chiến đấu của Trường sỹ quan Pháo binh : Luận văn thạc sĩ quản lý / Nguyễn Quang 
Hiệp. - H. : Học viện Kỹ thuật quân sự, 2011. - 89tr. ; 29cm 

355(V)5/LAV 6980 
 
233. Nghiên cứu nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ kỹ thuật ở trường Sĩ quan Kỹ 
thuật quân sự : Luận văn thạc sĩ quản lý: 60.86.72 / Dương Hoàng Anh Kiệt. - H. : Học 
viện Kỹ thuật quân sự, 2011. - 92tr. ; 29cm 

355(V)5/LAV 6960 
 
234. Nghiên cứu nâng cao chất lượng dạy học các môn khoa học xã hội và nhân văn 
trong đào tạo cán bộ quân sự địa phương ở các nhà trường quân đội hiện nay : Đề tài 
khoa học xã hội và nhân văn quân sự / Trần Xuân Bảng chủ nhiệm đề tài. - H. : Tổng cục 
Chính trị, 2009. - 53tr. ; 29cm 

355(V)5/T 23043 
 
235. Kết hợp quân dân y xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2011 – 2015 : 
Tài liệu tham khảo / Nguyễn Thị Liên Hương. - H. : Học viện Chính trị, 2012. - 25tr. ; 
29cm 

355(V)58/T 22940 
 
236. Một số vấn đề kết hợp việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc 
phòng gắn với nền an ninh nhân dân và thế trận an ninh nhân dân trong các trường 
đại học hiện nay : Tài liệu tham khảo / Nguyễn Việt Thắng. - H. : Học viện Chính trị, 
2012. - 34tr. ; 29cm 

355(V)58/T 22956 
 
237. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với xây dựng thế trận lòng dân và một số 
giải pháp thực hiện : Tài liệu tham khảo / Vũ Thị Thu. - H. : Học viện Chính trị, 2012. - 
26tr. ; 29cm 

355(V)58/T 22957 
 
238. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh 
trong thời kỳ mới : Tài liệu tham khảo / Nguyễn Xuân Thu. - H. : Học viện Chính trị, 
2012. - 28tr. ; 29cm 

355(V)58/T 22953 
 
239. Lịch sử Hậu cần - Kỹ thuật quân sự Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ, cứu 
nước / Dương Hồng Anh chủ biên. - H. : Quân đội nhân dân, 2013. - 510tr. ; 21cm 

T.1 : 1954-1965 
355(V)6+355(V)(09)22/72648/72649 
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240. Nghiên cứu bảo đảm kỹ thuật chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu của cơ quan 
Tổng cục Hậu cần : Luận văn thạc sĩ quản lý: 60.86.72 / Nguyễn Duy Tân. - H. : Học viện 
Kỹ thuật quân sự, 2011. - 87tr. ; 29cm 

355(V)6/LAV 6971 
 
241. Nghiên cứu động học các phương pháp tự dẫn tên lửa : Luận văn thạc sĩ kỹ thuật: 
60.52.60 / Nguyễn Thanh Tùng. - H. : Học viện Kỹ thuật quân sự, 2011. - 84tr. ; 29cm 

355(V)71/LAV 6982 
 
242. Nghiên cứu nâng cao chất lượng quản lý hoạt động khoa học công nghệ của Viện 
Tên lửa thuộc Viện Khoa học và Công nghệ quân sự : Luận văn thạc sĩ quản lý / Nguyễn 
Đình Phú. - H. : Học viện Kỹ thuật quân sự, 2010. - 105tr. ; 29cm 

355(V)71/LAV 6991 
 
243. Nghiên cứu tổng hợp thuật toán dẫn tên lửa phòng không theo phương pháp tối 
ưu hoá quỹ đạo nhằm mở rộng vùng tiêu diệt : Luận văn thạc sĩ kỹ thuật: 60.52.60 / Đậu 
Đức Luân. - H. : Học viện Kỹ thuật quân sự, 2011. - 107tr. ; 29cm 

355(V)71/LAV 6967 
 
244. Nghiên cứu, khảo sát động lực học bay của tên lửa phòng không tầm thấp điều 
khiển một kênh : Luận văn thạc sĩ kỹ thuật: 60.52.60 / Nguyễn Xuân Thiện. - H. : Học 
viện Kỹ thuật quân sự, 2011. - 71tr. ; 29cm 

355(V)71/LAV 6977 
 
245. Thiết kế mô hình toán học điều khiển chuyển động bay của tên lửa để nghiên cứu 
các hệ thống điều khiển tổng hợp : Luận văn thạc sĩ kỹ thuật: 60.52.60 / Đoàn Văn Hoản. 
- H. : Học viện Kỹ thuật quân sự, 2011. - 114tr. ; 29cm 

355(V)71/LAV 6958 
 
246. Giải pháp nâng cao hiệu quả thực hành diễn tập chiến thuật có bắn đạn thật cho 
tiểu đoàn bộ binh tập kích ở địa hình Trung du: Luận văn thạc sĩ quân sự: 60.86.62 / 
Nguyễn Văn Khanh. - Đà Lạt : Học viện Lục quân, 2012. - 57tr. ; 29cm 

355(V)721/LAV 6950 
 
247. Kết hợp bảo đảm kỹ thuật sư đoàn bộ binh với khu vực phòng thủ tỉnh trong tác 
chiến: Luận văn thạc sĩ quản lý / Nguyễn Ngọc Luyến. - H. : Học viện Kỹ thuật quân sự, 
2011. - 72tr. ; 29cm 

355(V)721/LAV 6985 
 
248. Lịch sử Sư đoàn Bộ binh 339 Quân khu 9 (1978 - 1994) - Đơn vị anh hùng lực 
lượng vũ trang nhân dân / Biên soạn: Hà Đình Thuyên, Phan Đình Huệ, Nguyễn Minh 
Phụng. - H. : Chính trị quốc gia, 2012. - 228tr. ; 21cm 

355(V)721/72638 
 
249. Nghiên cứu chế tạo cảm biến và xây dựng hệ thống đo lực giật vũ khí phá rào mìn 
vật cản mở cửa bộ binh : Luận văn thạc sĩ kỹ thuật / Phạm Nhật Quang. - H. : Học viện 
Kỹ thuật quân sự, 2011. - 103tr. ; 29cm 
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355(V)721/LAV 6983 
 
250. Khảo sát ổn định của xe tăng dưới tác dụng của phát bắn : Luận văn thạc sĩ kỹ 
thuật / Nguyễn Ngọc Lâm. - H. : Học viện Kỹ thuật quân sự, 2011. - 95tr. ; 29cm 

355(V)722/LAV 6986 
 
251. Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức khai thác tăng thiết giáp của 
quân khu 7 trong thời bình : Luận văn thạc sĩ quản lý: 60.86.72 / Đặng Minh Phương. - 
H. : Học viện Kỹ thuật quân sự, 2011. - 86tr. ; 29cm 

355(V)722/LAV 6962 
 
252. Nghiên cứu nâng cao chất lượng quản lý kho tăng thiết giáp cấp chiến lược trong 
thời bình : Luận văn thạc sĩ quản lý: 60.86.72 / Bùi Văn Doanh. - H. : Học viện Kỹ thuật 
quân sự, 2011. - 93tr. ; 29cm 

355(V)722/LAV 6975 
 
253. Nghiên cứu xây dựng phương án hợp lý chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu của 
kho trang bị tăng, thiết giáp KT788 Cục Kỹ thuật Binh chủng : Luận văn thạc sĩ quản lý: 
60.86.72 / Chu Lý Quế. - H. : Học viện Kỹ thuật quân sự, 2011. - 88tr. ; 29cm 

355(V)722/LAV 6988 
 
254. Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý khoa học và công nghệ 
trong Binh chủng Pháo binh : Luận văn thạc sĩ quản lý: 60.34.72 / Hà Mạnh Quân. - H. : 
Học viện Kỹ thuật quân sự, 2011. - 81tr. ; 29cm 

355(V)723/LAV 6978 
 
255. Nghiên cứu thiết kế máy tháo trạm nổ ngòi đạn pháo phục vụ công tác kiểm định 
chất lượng đạn dược : Luận văn thạc sĩ kỹ thuật: 60.02.54 / Đỗ Mạnh Quỳnh. - H. : Học 
viện Kỹ thuật quân sự, 2011. - 84tr. ; 29cm 

355(V)723/LAV 6973 
 
256. Xây dựng hệ thống truyền động bám kiểu Thyristor - Động cơ cho pháo tàu pháo 
phòng không : Luận văn thạc sĩ kỹ thuật: 60.52.60 / Nguyễn Đức Đạo. - H. : Học viện Kỹ 
thuật quân sự, 2011. - 107tr. ; 29cm 

355(V)723/LAV 6972 
 
257. Giải pháp nâng cao hiệu quả xây dựng và quản lý dự án rà phá bom mìn bằng 
nguồn tài trợ nước ngoài : Luận văn thạc sĩ quản lí: 60.34.72 / Đoàn Văn Vững. - H. : 
Học viện Kỹ thuật quân sự, 2011. - 85tr. ; 29cm 

355(V)725.3/LAV 6994 
 
258. Nghiên cứu ảnh hưởng các dạng kết cấu bảo vệ đến trạng thái ứng suất - biến 
dạng của kết cấu công sự chịu tác dụng của bom đạn : Luận văn thạc sĩ kỹ thuật: 
60.58.50 / Lê Hải Dương. - H. : Học viện Kỹ thuật quân sự, 2011. - 80tr. ; 29cm 

355(V)725.5/LAV 6966 
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259. Bảo đảm kỹ thuật thông tin liên lạc trong tác chiến phòng thủ chiến lược: Luận 
văn tiến sĩ quân sự / Vũ Ngọc Bảo. - H. : Học viện Kỹ thuật quân sự, 2011. - 194tr. ; 29cm 

355(V)726/LAV 6969 
 
260. Nghiên cứu về thông tin vệ tinh và đề xuất phương án khai thác có hiệu quả vệ 
tinh Vinasat - 1 trong an ninh quốc phòng : Luận văn thạc sĩ kỹ thuật / Bùi Quốc Anh. - 
H. : Học viện Kỹ thuật quân sự, 2011. - 87tr. ; 29cm 

355(V)726/LAV 6964 
 
261. Xây dựng giải pháp an ninh mạng cho mạng vệ tinh quân sự : Luận văn thạc sĩ kỹ 
thuật: 60.52.70 / Đinh Thành Đồng. - H. : Học viện Kỹ thuật quân sự, 2011. - 86tr. ; 29cm 

355(V)726/LAV 6965 
 
262. Lịch sử ngành kỹ thuật hoá học Quân đội nhân dân (1958 - 2008) / Phạm Văn 
Lăng chủ biên. - H. : Quân đội nhân dân, 2013. - 418tr. ; 21cm 

Lưu hành nội bộ 
355(V)727/72684/72685 

 
263. Một số vấn đề cơ sở lý thuyết và thực nghiệm sử dụng vật liệu dạng lá xanh trong 
ngụy trang : Luận văn thạc sĩ kỹ thuật: 60.58.50 / Vũ Đức Hiếu. - H. : Học viện Kỹ thuật 
quân sự, 2011. - 94tr. ; 29cm 

355(V)728/LAV 6989 
 
264. Nghiên cứu nâng cao hiệu quả bảo đảm kỹ thuật đoàn đặc công nước trong tác 
chiến chống đổ bộ đường biển : Luận văn thạc sĩ quản lý: 60.86.72 / Hạ Minh Đức. - H. : 
Học viện Kỹ thuật quân sự, 2011. - 78tr. ; 29cm 

355(V)728/LAV 6976 
 
265. Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền biển, đảo của Quân chủng Hải quân 
hiện nay : Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu đề tài cấp Tổng cục Chính trị / Nguyễn 
Hữu Bình chủ nhiệm đề tài. - H. : Tổng cục Chính trị, 2012. - 138tr. ; 29cm 

355(V)75/T 23045 
 
266. Nghiên cứu mạng cảm biến vô tuyến và ứng dụng cho hải quân : Luận văn thạc sĩ 
kỹ thuật: 62.52.70 / Bùi Văn Quân. - H. : Học viện Kỹ thuật quân sự, 2011. - 110tr. ; 29cm 

355(V)75/LAV 6992 
 
267. Những giải pháp cơ bản nâng cao năng lực hoạt động trí tuệ của người cán bộ 
chính trị cấp phân đội Hải quân đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới : Báo cáo tổng hợp kết quả 
nghiên cứu đề tài khoa học xã hội và nhân văn quân sự 2006 - 2007 / Trịnh Đăng Khoa 
chủ nhiệm đề tài. - H. : Tổng cục Chính trị, 2007. - 121tr. ; 29cm 

355(V)75/T 23041 
 
268. Ứng dụng thiết bị trao đổi nhiệt kiểu tấm cho động cơ M503 trên tàu Hải quân : 
Luận văn thạc sĩ kỹ thuật: 60.52.36 / Đặng Tiến Dũng. - H. : Học viện Kỹ thuật quân sự, 
2011. - 70tr. ; 29cm 

355(V)75/LAV 6993 
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269. Hoạt động của phòng không nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước và 
trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. - H. : Quân đội nhân dân, 
2010. - 180tr. ; 30cm 

355(V)77+355(V)(09)/V 13215 
 

355.7 – Các  quân chủng, binh chủng và quân vụ 
 
270. Hélicoptères militaires / Philippe Poulet. - [...] : [...], ?. - 78p. ; 21cm 

355.748/F 8468 
 

4 - NGÔN NGỮ HỌC 
 
271. Chữ Hán Trung Quốc / Hàn Giám Đường; Đặng Thuý Thuý dịch. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2012. - 158tr. ; 24cm 

4(N414)/V 13374/V 13375 
 

5 - KHOA HỌC TỰ NHIÊN - TOÁN H ỌC 
 

50 – Môi trường... 
 
272. Chủ động ứng phó biến đổi khí hậu, đẩy mạnh công tác bảo vệ tài nguyên, môi 
trường - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn. - H. : Chính trị quốc gia, 2013. - 227tr. ; 
21cm 

50+551.6/72772/72773 
 

52 – Thiên văn học 
 
273. Du hành tới các vì sao và thiên hà / Andrew Fraknoi, David Morrison, Sidney Wolff; 
Nguyễn Quốc Dũng dịch. - H. : Từ điển bách khoa, 2012. - 678tr. ; 27cm 

52/V 13299/V 13300 
 

6 - KĨ THUẬT 
 
274. Nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế về khoa học công nghệ tại trung tâm Nhiệt đới 
Việt – Nga: Luận văn thạc sĩ quản lý / Trần Như Hảo. - H. : Học viện Kỹ thuật quân sự, 
2010. - 92tr. ; 29cm 

6T7.3+327/LAV 6990 
 
275. Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu lực quản lý và ứng dụng cổng thông tin điện 
tử Bộ Công an trên Internet: Luận văn thạc sĩ quản lý: 60.34.72 / Nguyễn Hồng Giang. - 
H. : Học viện Kỹ thuật quân sự, 2011. - 84tr. ; 29cm 

6T7.3-083+34(V)134/LAV 6987 
 
276. Nội soi Google: Cách Google suy nghĩ, vận hành và định hình cuộc sống của chúng 
ta / Steven Levy; Ng.dịch: Minh Hoàng, Thanh Tuyền. - H. : Lao động xã hội, 2013. - 
458tr. ; 24cm 
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6T7.3-018.53+338.1:6T/V 13335/V 13336 
 

61 - Y HỌC - Y TẾ 
 
277. Bác sĩ Trần Hữu Nghiệp, Nhà giáo nhân dân - nhà văn - nhà báo. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Y học, 2012. - 629tr. ; 24cm 

61(092)/V 13170 
 
278. Giáo sư Tôn Thất Tùng - Người thầy thuốc mẫu mực của nhân dân. - H. : Chính 
trị quốc gia, 2013. - 631tr. ; 24cm 

61(092)/V 13352/V 13353 
 
279. Kết hợp quân dân y trong chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ nhân dân và bộ đội tại một số 
địa bàn vùng núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo giai đoạn 2005 – 2010: Tài 
liệu tham khảo / Nguyễn Mạnh Cường. - H. : Học viện Chính trị, 2012. - 40tr. ; 29cm 

61:355/T 22945 
 
280. Tạp chí Y dược lâm sàng 108 : Hội nghị khoa học kỷ niệm 60 năm ngày truyền 
thống Bệnh viện Trung ương Quân đội (1/4/1951 - 1/4/2011). - H. : Viện nghiên cứu khoa 
học y dược lâm sàng 108, 2011. - 625tr. ; 29cm 

T.6 - Số đặc biệt tháng 3 
61:355/T 22983 

 
281. Ước tính mức độ lây nhiễm HIV trong quan hệ bạn tình lâu dài ở Việt Nam : Kiểm 
tra chéo dữ liệu. - H. : UN Women, 2012. - 60tr. ; 29cm 

616V.8/T 23022/T 23023 
 
282. Manuel pratique de médecine militaire / Eugène-Francois-Raphael Audet. - Paris : 
[...], 1885. - 300p. ; 24cm 

61:355/FV 3609 
 

7 - NGHỆ THUẬT 
 

72 - Nghệ thuật ki ến trúc 
 
283. Diễn biến kiến trúc truyền thống Việt vùng châu thổ sông Hồng / Trần Lâm Biền 
chủ biên. - H. : Văn hoá - Thông tin, 2012. - 316tr. ; 24cm 

72(V)/V 13164/V 13165 
 

73 - Nghệ thuật điêu khắc 
 
284. Hoa văn cung đình Huế / Biên dịch: Ưng Tiếu, Công Tằng Tôn nữ Lan Hương. - Tp. 
Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2013. - 215tr. ; 24cm 

73(V)/V 13368/V 13369 
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745 – Nghệ thuật trang trí th ực hành 
 
285. Tổng tập nghề và làng nghề truyền thống Việt Nam / Trương Minh Hằng chủ biên. - 
H. : Khoa học xã hội, 2012.; 24cm 

T.1 : Tổng quan về nghề và làng nghề truyền thống Việt Nam - 1170tr. 
745+380.2/V 13251 

 
T.2 : Nghề chế tác kim loại  - 970tr. 
745+380.2/V 13252 
 
T.6 : Nghề chế tác đá, nghề sơn và một số nghề khác  - 1146tr. 
745+380.2/V 13253 

 
286. Gốm sứ Trung Quốc / Phương Lý Lợi; Tống Thị Quỳnh hoa dịch. - Tp. Hồ Chí Minh 
: Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2013. - 130tr. ; 24cm 

745.16/V 13370/V 13371 
 
287. Thủ công mỹ nghệ truyền thống Trung Quốc / Hàng Gian, Quách Thu Huệ; Trương 
Gia Quyền dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2013. - 178tr. ; 
24cm 

745.184/V 13372/V 13373 
 

8 - NGHIÊN CỨU VĂN HỌC 
 
288. Các bậc văn nhân trong lịch sử Việt Nam. - H. : Lao động, 2013. - 202tr. ; 21cm 

8(V)+9(V)(092)/72666/72667 
 
289. Dương Bá Trạc - Con người và thơ văn / Chương Thâu biên soạn. - H. : Văn hóa 
thông tin, 2012. - 427tr. ; 24cm. - (Tủ sách danh nhân yêu nước) 

8(V)+V1/V 13249/V 13250 
 
290. Lê Đại - con người và thơ văn / Biên soạn: Chương Thâu, Tôn Long. - Tái bản có 
sửa chữa và bổ sung. - H. : Văn hóa thông tin, 2011. - 389tr. ; 24cm. - (Tủ sách danh nhân 
yêu nước) 

8(V)+V1/V 13245/V 13246 
 
291. Phác thảo văn học Việt Nam hiện đại (thế kỷ XX) / Phong Lê. - H. : Tri thức, 2013. 
- 543tr. ; 21cm 

8(V)/72870/72871 
 
292. Phi lý hậu hiện đại và trò chơi : Nghiên cứu văn học (trường hợp Tạ Duy Anh) / 
Cao Tố Nga, Đoàn Thanh Liêm, Phạm Thị Bình. - H. : Hội nhà văn, 2012. - 432tr. ; 21cm 

8(V)2/72729/72730 
 
293. Tình quê - hồn nước trong thơ : Tập phê bình văn học / Lê Phan Quỳnh, Tạ Đức 
Hiền. - H. : Văn học, 2012. - 551tr. ; 21cm 

8(V)/72727/72728 
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294. Hiện tượng luận về văn học / Ngô Hương Giang. - H. : Hội nhà văn, 2013. - 282tr. ; 
21cm 

801/72731/72732 
 
295. Thẩm định các giá trị văn học / Phan Trọng Thưởng. - H. : Văn học, 2013. - 350tr. ; 
21cm 

801/72725/72726 
 

9 - LỊCH SỬ 
 
296. Ba thế hệ trí thức người Việt (1862 - 1954) : Nghiên cứu lịch sử xã hội / Trịnh Văn 
Thảo. - H. : Thế giới, 2013. - 457tr. ; 24cm 

9(V)/V 13362/V 13363 
 
297. Làng Việt - đối diện tương lai hồi sinh quá khứ / John Kleinen. - H. : Lao động, 
2013. - 351tr. ; 22cm 

9(V)/72718 
 
298. Các di tích lịch sử - văn hoá - tín ngưỡng nổi tiếng Việt Nam. - H. : Lao động, 
2013. - 210tr. ; 21cm. - (Tủ sách " Việt Nam - đất nước, con người") 

9(V)(069)+380.4/72714/72715 
 
299. Di sản thế giới ở Việt Nam. - H. : Lao động, 2013. - 218tr. ; 21cm. - (Tủ sách Việt 
Nam đất nước - con người) 

9(V)(069)/72662/72663 
 
300. Trống đồng Thanh Hoá = Thanh Hoa bronze drums / Hoàng Thị Chiến chủ biên. - 
H. : Khoa học xã hội, 2013. - 291tr. ; 37cm 

9(V)(069)+380.4/V 13408/V 13409 
 
301. Các bậc vĩ nhân lập quốc trong lịch sử Việt Nam. - H. : Lao động, 2013. - 210tr. ; 
21cm. - (Tủ sách Việt Nam đất nước - con người) 

9(V)(092)/72664/72665 
 
302. Các đại công thần trong lịch sử Việt Nam. - H. : Lao động, 2013. - 214tr. ; 21cm. - 
(Tủ sách Việt Nam đất nước - con người) 

9(V)(092)/72670/72671 
 
303. Đại Việt sử kí tiền biên. - Gia Lai : Hồng Bàng, 2012. - 717tr. ; 24cm 

9(V)(092)/V 13158/V 13159 
 
304. Đỗ Quang - Nhà chí sĩ yêu nước, trọng dân / Biên soạn: Chương Thâu, Đỗ Hạp, 
Ngô Thế Long. - Tái bản có sửa chữa và bổ sung. - H. : Văn hoá - Thông tin, 2012. - 570tr. 
; 24cm. - (Tủ sách Danh nhân yêu nước) 

9(V)(092)/V 13204/V 13205 
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305. Nguyễn Hữu Cầu - Chí sĩ yêu nước Đông Kinh Nghĩa Thục / Biên soạn: Chương 
Thâu, Hồ Anh Thái. - Tái bản có sửa chữa và bổ sung. - H. : Văn hoá - Thông tin, 2012. - 
307tr. ; 24cm. - (Tủ sách Danh nhân yêu nước) 

9(V)(092)/V 13202/V 13203 
 
306. Những bậc hiền nhân trong lịch sử Việt Nam. - H. : Lao động, 2013. - 205tr. ; 
21cm. - (Tủ sách Việt Nam đất nước - con người) 

9(V)(092)/72672/72673 
 
307. Những liệt nữ trong lịch sử Việt Nam. - H. : Lao động, 2013. - 198tr. ; 21cm. - (Tủ 
sách " Việt Nam - đất nước, con người") 

9(V)(092)/72710/72711 
 
308. Phan Bội Châu (1867 - 1940) Nhà yêu nước - Nhà văn hoá lớn / Biên soạn: 
Chương Thâu. - Tái bản có sửa chữa và bổ sung. - H. : Văn hoá - Thông tin, 2012. - 476tr. 
; 24cm. - (Tủ sách Danh nhân yêu nước) 

9(V)(092)/V 13200/V 13201 
 
309. Quang Trung - Nguyễn Huệ - Những di sản và bài học. - Gia Lai : Hồng Bàng, 
2012. - 333tr. ; 24cm 

9(V)(092)/V 13198/V 13199 
 
310. Quang Trung - Nguyễn Huệ : (Tập san sử địa). - Gia Lai : Hồng Bàng, 2012. - 469tr. 
; 24cm 

9(V)(092)/V 13206/V 13207 
 
311. Trần Văn Giàu - Dấu ấn trăm năm / Phan Văn Hoàng chủ biên. - Tp. Hồ Chí Minh 
: Nxb. Trẻ, 2013. - 437tr. ; 24cm 

9(V)(092)/V 13376/V 13377 
 
312. Đại Việt sử kí tục biên (1676 - 1789) / Người dịch: Ngô Thế Long, Nguyễn Kim 
Hưng. - Gia Lai : Hồng Bàng, 2012. - 534tr. ; 24cm 

9(V)1/V 13160/V 13161 
 
313. Việt sử, chuyện đế vương kì thú / Lê Thái Dũng. - H. : Văn hóa thông tin, 2013. - 
295tr. ; 21cm 

9(V)1/72650/72651 
 
314. Việt sử, những câu chuyện lạ kỳ / Lê Thái Dũng. - H. : Văn hóa thông tin, 2013. - 
331tr. ; 21cm 

9(V)1/72652/72653 
 
315. Sài Gòn tạp pín lù : Sài Gòn năm xưa II, III / Vương Hồng Sển. - Tp. Hồ Chí Minh : 
Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2013. - 399tr. ; 21cm 

9(VT2)+V24/72723/72724 
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316. Di sản văn hoá và thiên nhiên thế giới / Biên soạn: Sông Lam, Minh Khánh. - H. : 
Thanh niên, 2013.; 24cm 

T.1 : Châu Á và Châu Đại Dương - 491tr. 
9(N)(069)+380.4+91(N)/V 13303/V 13304 

 
T.2 : Châu Âu  - 771tr. 
9(N)(069)+380.4+91(N)/V 13305/V 13306 

 
T.3 : Châu Mỹ  - 379tr. 
9(N)(069)+380.4+91(N)/V 13307/V 13308 

 
T.4 : Châu Phi  - 299tr. 
9(N)(069)+380.4+91(N)/V 13309/V 13310 

 
317. Au coeur de la Chine impériale : Carnets de voyage de militaire photographes. - 
[Ivry-sur-seine Cedex] : ECPAD, ?. - 184p. ; 25cm 

9(N414) /FV 3611 
 
318. Bốn người vợ của Mao Trạch Đông / Tôn Hồng Quân, Lương Tú Hà; Võ Toán biên 
dịch. - H. : Lao động, 2012. - 339tr. ; 21cm 

9(N414)/72708/72709 
 
319. Từ điển lịch sử và văn hoá Lào / Nguyễn Lệ Thi chủ biên. - H. : Từ điển bách khoa, 
2012. - 482tr. ; 24cm 

9(N441)(03)+38(N441)(03)/V 13192/V 13193 
 
320. Từ điển lịch sử & văn hoá Malaixia / Đức Ninh chủ biên. - H. : Khoa học xã hội, 
2012. - 764tr. ; 24cm 

9(N446)(03)+38(N446)(03)/V 13171/V 13172 
 
321. Công cuộc cải tổ của Liên Xô (1985 - 1991) và bài học lịch sử sau 20 năm nhìn 
lại : Luận văn thạc sĩ khoa học lịch sử: 60.22.50 / Nguyễn Thị Yến. - H. : Trường Đại học 
Vinh, 2010. - 144tr. ; 29cm 

9(X)+9(N519.1/LAV 6935 
 
322. Khảo cổ học thời đại đá cũ Bắc Việt Nam = The paleolithic Archaeology in 
Northern Vietnam / Nguyễn Khắc Sử. - H. : Khoa học xã hội, 2013. - 462tr. ; 24cm 

902.6(V)/V 13382/V 13383 
 
323. Những nền văn hoá cổ trên lãnh thổ Việt Nam. - H. : Lao động, 2013. - 201tr. ; 
21cm. - (Tủ sách Việt Nam đất nước - con người) 

902.6(V)+38(V)+9(V)/72660/72661 
 
324. Dictionnaire historique et descriptif des monumens religieux, civils et militaires de 
la ville de Paris. - Paris : [...], 1826. - 559p. ; 24cm 

9(N522)(03)+7(N522)(03)/FV 3599 
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91 - ĐỊA LÍ - ĐẤT NƯỚC HỌC - ĐỊA CHÍ 
 
325. 100 kỳ quan thiên nhiên Việt Nam. - H. : Lao động, 2013. - 219tr. ; 21cm 

91(V)/72668/72669 
 
326. Đất nước Việt Nam qua các đời : Nghiên cứu địa lý học lịch sử Việt Nam / Đào Duy 
Anh. - Tái bản lần thứ 2. - Huế : Thuận Hoá, 2012. - 389tr. ; 24cm 

91(V)+9(V)/V 13208/V 13209 
 

 
V - TÁC PHẨM VĂN HỌC 

 
327. Nguyễn Thượng Hiền - Tuyển tập thơ - văn / Chương Thâu sưu tầm & biên soạn. - 
H. : Văn hoá - Thông tin, 2012. - 527tr. ; 24cm. - (Tủ sách Danh nhân yêu nước) 

V1/V 13168/V 13169 
 
328. Huy Cận toàn tập. - H. : Văn học, 2012.; 21cm 

T.1 : Thơ  - 1011tr. 
V2/72680 

 
T.2 : Văn xuôi  - 1003tr. 
V2/72681 

 
329. Lưu Trọng Lư toàn tập. - H. : Thời đại, 2012.; 21cm 

T.1 : Thơ, kịch thơ, kịch nói  - 891tr. 
V2/72675 

 
T.2 : Truyện ngắn  - 675tr. 
V2/72676 

 
T.3 : Tiểu thuyết  - 598tr. 
V2/72677 

 
T.4 : Tiểu thuyết  - 530tr. 
V2/72678 

 
T.5 : Phê bình tiểu luận – kí  - 908tr. 
V2/72679 

 
330. Tế Hanh toàn tập. - H. : Văn học, 2012.; 21cm 

T.1 : Thơ  - 971tr. 
V2/72682 

 
T.2 : Thơ dịch - tiểu luận - văn xuôi - 991tr. 
V2/72683 
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331. Hoàng Việt long hưng chí / Ngô Giáp Đậu; Ng.dịch: Ngô Đức Thọ, Mai Xuân Hải, 
Nguyễn Văn Nguyên. - Gia Lai : Hồng Bàng, 2013. - 469tr. ; 21cm 

V13+9(V)1/72806/72807 
 
332. 40 năm nhớ lại trận "Hà Nội - Điện Biên phủ trên không". - H. : Chính trị quốc 
gia, 2012. - 487tr. ; 24cm 

V24+355(V)(09)22/V 13181/V 13182 
 
333. Nẻo đường chiến tranh : Trích nhật ký / Nguyễn Quyết Chiến. - H. : Thanh niên, 
2013. - 251tr. ; 19cm 

V24/72808/72809 
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PHẦN II: ĐIỂM SÁCH 
 

1. “Thư gửi Hội nghị chính trị viên” của Chủ tịch Hồ Chí Minh tuy rất ngắn gọn 
(chưa đầy 500 từ) nhưng đã khái quát những vấn đề cơ bản về vai trò, vị trí, chức trách, 
nhiệm vụ, phương pháp, tác phong công tác của chính trị viên trong Quân đội nhân dân 
Việt nam. Những chỉ dẫn mang tầm chiến lược trong bức thư của Người đã chỉ đạo, định 
hướng cho toàn bộ quá trình tiến hành công tác đảng, công tác chính trị, xây dựng đội ngũ 
cán bộ chính trị, chính ủy, chính trị viên trong quân đội và sẽ còn tiếp tục giữ nguyên giá 
trị lý luận và thực tiễn.  

Nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày Hồ Chủ tịch gửi bức thư cho Hội nghị Chính trị 
viên toàn quốc lần thứ hai (tháng 3/1948 – tháng 3/2013), Trường Sĩ quan Chính trị tổ 
chức Hội thảo khoa học “Thư gửi Hội nghị Chính trị viên của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Giá 

trị lịch sử và hiện thực” . Hội thảo đã thu hút được sự quan tâm của các tướng lĩnh, nhà 
khoa học, cán bộ lãnh đạo, chỉ huy của một số cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng cùng đông 
đảo cán bộ giảng viên, học viên của Nhà trường.  

Cuốn sách “Thư gửi Hội nghị Chính trị viên của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Giá trị 
lịch sử và hiện thực”  là cuốn kỷ yếu Hội thảo do Ban tổ chức tập hợp, tuyển chọn từ các 
bài tham luận tham gia cuộc hội thảo nói trên. Nội dung sách đề cập khá sâu sắc, toàn diện 
về những giá trị lý luận và thực tiễn của “Thư gửi Hội nghị Chính trị viên” đối với công 
tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chính trị, chính ủy, chính trị viên.  

45 bài viết được tuyển chọn (trong số trên 100 bài tham luận), kết cấu làm 3 phần: 

Phần 1: “Thư gửi Hội nghị Chính trị viên” của Chủ tịch Hồ Chí Minh - những giá trị 
lý luận cơ bản. 

Phần 2: “Thư gửi Hội nghị Chính trị viên” của Chủ tịch Hồ Chí Minh với xây dựng 
đội ngũ cán bộ chính trị, chính ủy, chính trị viên trong quân đội hiện nay. 

Phần 3: “Thư gửi Hội nghị Chính trị viên” của Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác 
giáo dục, đào tạo đội ngũ cán bộ chính trị, chính ủy, chính trị viên hiện nay. 

Sách dày 454 trang, do Nhà xuất bản Quân đội nhân dân ấn hành năm 2013. 

  

2. Hai quần đảo san hô nằm giữa Biển Đông: quần đảo Hoàng Sa và quần đảo 
Trường Sa đã gắn liền với cuộc sống của nhân dân Việt Nam từ bao đời nay, là vùng lãnh 
thổ thiêng liêng, máu thịt của đất nước ta. 

Cuốn sách “Những ký ức không thể lãng quên. Hoàng Sa – Trường Sa trong trái 
tim Tổ quốc”  do nhà xuất bản Văn hóa - Thông tin xuất bản với mục đích cung cấp đầy đủ 
hơn những kiến thức về biển, đảo Việt Nam, đặc biệt là hai quần đảo Hoàng Sa và Trường 
Sa, để những ai đọc cuốn sách này thêm hiểu, thêm yêu, thêm tự hào về di sản của cha ông 
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để lại, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi công dân trong việc giữ gìn, bảo vệ toàn 
vẹn chủ quyền của đất nước.  

Bố cục cuốn sách gồm 3 phần: 

Phần 1. Những kiến thức căn bản về biển, đảo: cung cấp những kiến thức cần thiết 
về biển, đảo, tổng quan biển, đảo Việt Nam, Công ước Luật Biển quốc tế năm 1982, 
những văn bản pháp lý liên quan đến quá trình phát triển các luật lệ về biển ở nước ta, 
Luật Biển ... 

Phần 2. Hoàng Sa, Trường Sa trong trái tim Tổ quốc: Những cơ sở pháp lý, tài liệu, 
chứng cứ lịch sử ... khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và 
Trường Sa - những bằng chứng quan trọng để đấu tranh khẳng định chủ quyền đất nước và 
góp phần giáo dục người Vi ệt Nam yêu nước, bảo vệ sự toàn vẹn của lãnh thổ. 

Phần 3. Những ký ức không thể nào quên. Giới thiệu một số bài biết, hồi ức của các 
cán bộ, chiến sĩ tham gia cuộc chiến đấu bảo vệ Trường Sa năm 1988; những kỷ niệm, tâm 
sự của các chiến sĩ trẻ hiện đang ngày đêm canh giữ Hoàng Sa, Trường Sa, bảo vệ sự toàn 
vẹn, bình yên cho Tổ quốc.   

 

3. Trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam, quân đội Mỹ đã trút xuống hai miền 
Nam, Bắc Việt Nam một khối lượng lớn bom đạn lớn hơn bất cứ một cuộc chiến tranh nào 
do Mỹ thực hiện trước đó. Cuộc khủng bố đẫm máu ở Mỹ Lai, chiến dịch dùng B.52 rải 
thảm ở phố Khâm Thiên, chiến dịch rải chất độc da cam trên một diện tích rộng trong 
chiến tranh ... chỉ là số ít trong hàng nghìn tội ác mà quân đội Mỹ đã gây ra cho nhân dân 
Việt Nam.    

Cuốn sách “Những vụ thảm sát của lính Mỹ ở Việt Nam – thông tin và dư luận”  
được biên soạn trên cơ sở sưu tầm, tập hợp những bài viết của nhiều tác giả đã được công 
bố trên các phương tiện thông tin đại chúng, trong đó có cả những bài viết, hồi ức của các 
nhân chứng ở cả hai bên chiến tuyến. Cuốn sách nhằm lên án, phê phán tội ác của kẻ thù; 
đồng thời thông qua những ký ức đau thương, giúp cho người đọc hôm nay hiểu hơn về 
sức mạnh, ý chí quật cường không có gì có thể làm gục ngã của dân tộc ta, từ đó càng trân 
trọng hơn những giá trị nhân sinh quí báu ...  

Nội dung cuốn sách: chương I và chương II khái quát quá trình Mỹ can thiệp chiến 
tranh ở Việt Nam và quá trình Mỹ - Ngụy tiến hành những chiến dịch khủng bố, đàn áp 
cộng sản. Từ chương III đến chương VI tập hợp có hệ thống những bài viết về tội ác Mỹ 
đã gây ra cho nhân dân ta: các vụ thảm sát dân thường kinh hoàng, đẫm máu; tội ác tra tấn 
tù nhân trong các nhà tù của Mỹ - Ngụy tại miền Nam, tội ác rải chất độc da cam;  tội ác 
ném bom trong chiến tranh phá hoại miền Bắc. Phần cuối tập hợp những bài viết, thông 
tin, tư liệu về phong trào phản đối chiến tranh ở Việt Nam và dư luận thế giới về cuộc 
chiến tranh Việt Nam.  
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Sách dày 502 trang, khổ 20 x 27cm, do Nhà Xuất bản Văn hóa – Thông tin xuất bản 
năm 2013. 

 

4. Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 
XI “M ột số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Báo Nhân dân mở chuyên mục 
“Những việc cần làm ngay về xây dựng Đảng”. Chuyên mục đã thu hút được đông đảo cán 
bộ, đảng viên và nhân dân tham gia đóng góp ý kiến, tập trung vào những vấn đề cấp bách 
về xây dựng Đảng mà Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) đã chỉ ra. Những ý 
kiến đóng góp được đăng tải trên chuyên mục đã đánh giá tình hình và nguyên nhân, mục 
tiêu, phương châm, nhất là đưa ra các nhóm giải pháp để thực hiện tốt các vấn đề cấp bách 
trong xây dựng Đảng hiện nay như: đẩy mạnh phê bình, tự phê bình; đấu tranh ngăn chặn, 
đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ 
cán bộ, đảng viên; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đáp ứng yêu cầu 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; đề cao trách nhiệm và thẩm 
quyền của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp ...  

Trên cơ sở tập hợp những bài viết, ý kiến đóng góp về công tác xây dựng Đảng của 
đồng chí, đồng bào cả nước đăng tải trên báo Nhân dân, Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia 
– Sự thật phối hợp với Báo Nhân dân xuất bản cuốn sách “Những việc cần làm ngay về 
xây dựng Đảng”  nhằm cung cấp thêm cơ sở lý luận và kinh nghiệm thực tiễn cho việc 
triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 ( khóa XI) có hiệu quả, chất lượng.  

Sách dày 443 trang, xuất bản năm 2013, là tài liệu tham khảo hữu ích cho các tổ 
chức, cán bộ, đảng viên trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương 4 
(khóa XI). 

 

5. Nếu như trước đây, Đông Nam Á là địa bàn giành giật của nhiều nước lớn, là 
điểm nóng cho các cuộc xâm lược và chiếm đóng của đế quốc thì ngày nay Đông Nam Á 
mà cốt lõi là các nước ASEAN đang chủ động vươn ra xa trong hợp tác quốc tế. ASEAN 
trở thành đối tác không thể thiếu đối với nhiều nước trên thế giới, đặc biệt là những nước 
lớn và đang tạo ra tiền đề cho sự hợp tác thành công, bền vững, góp phần xây dựng một 
Đông Nam Á thịnh vượng. Sau chiến tranh lạnh, ASEAN đã vươn lên phát triển mạnh mẽ, 
đạt được nhiều thành tựu quan trọng, đặc biệt về kinh tế. Sự thành công của ASEAN 
không thể thiếu vai trò của các nước lớn. Sự cạnh tranh ảnh hưởng giữa các nước lớn như 
Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Nga... hoặc mang tính toàn cầu hoặc mang tính khu 
vực. Sự cạnh tranh đó được triển khai trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, an ninh, 
quốc phòng, văn hóa (từ sức mạnh cứng đến sức mạnh mềm) 

Cân bằng quan hệ với các nước lớn, xây dựng các thể chế hợp tác đa phương trong 
khu vực đang được nhiều nước ASEAN đặt ra như một nhân tố quan trọng để duy trì an 
ninh và phát triển ở Đông Nam Á. 
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Việt Nam là nước ASEAN đang nằm trong trọng điểm của tiến trình hợp tác khu 
vực, liên quan trực tiếp đến sự cạnh tranh giữa các nước lớn. Đối với Vi ệt Nam, việc xử lý 
mối quan hệ với các nước lớn, nhất là nước lớn láng giềng luôn là vấn đề nhạy cảm và hết 
sức phức tạp. Với đường lối đối ngoại dành ưu tiên cao đối với các nước láng giềng, Việt 
Nam đang ra sức mở rộng quan hệ trên nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau, cùng hợp tác phát 
triển và không cho phép bất cứ hành động nào xâm hại tới độc lập, chủ quyền và toàn vẹn 
lãnh thổ của Việt Nam.  

Trong cuốn sách “Cạnh tranh chiến lược ở khu vực Đông Nam Á giữa một số 
nước lớn hiện nay”, dựa trên sự phân tích những diễn biến chủ yếu của các cặp quan hệ 
cạnh tranh chiến lược giữa một số nước lớn có vai trò, vị trí quan trọng tại Đông Nam Á, 
các tác giả đã cố gắng làm rõ quá trình cạnh tranh chiến lược và ảnh hưởng của một số 
nước lớn trong khu vực cùng với khuynh hướng biến đổi quá trình đó trong hai thập niên 
đầu thế kỷ XXI, đồng thời chỉ ra tác động của nó đến an ninh và phát triển của Việt Nam 
hiện nay (chủ yếu tập trung vào sự chuyển biến của cạnh tranh chiến lược giữa một số 
nước lớn có ảnh hưởng quan trọng nhất ở Đông Nam Á hiện nay là Mỹ, Trung Quốc, Nhật 
Bản, còn đối với các nước lớn khác chỉ đề cập một cách khái quát nhất).  

Sách do PGS.TS. Nguyễn Hoàng Giáp chủ biên; Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - 
Sự thật xuất bản năm 2013, dày 346 trang.  


